
 

…………..o0o…………..
 

M ng không dây Telnetạ



Telnet là m t ng d ng cho phép ng i dùng ng i trên m t thi t b  đ u cu i cóộ ứ ụ ườ ồ ộ ế ị ầ ố  
th  thông qua k t n i m ng đ n m t thi t b  t  xa đ  đi u khi n nó b ng câuể ế ố ạ ế ộ ế ị ừ ể ề ể ằ  
l nh nh  là đang ng i t i máy  xa. M t máy tr m có th  th c hi n đ ng th iệ ư ồ ạ ở ộ ạ ể ự ệ ồ ờ  
nhi u phiên telnet đ n nhi u đ a ch  IP khác nhau. Đ ng th i đ i v i cùng m tề ế ề ị ỉ ồ ờ ố ớ ộ  
host đích  xa, có th  telnet đ n các c ng khác nhau (ví d  c ng 80 c a web,ở ể ế ổ ụ ổ ủ  
c ng 20,21 c a FTP). ổ ủ

Ho t đ ng c a telnet ạ ộ ủ

Telnet ho t đ ng theo phiên, m i phiên là m t k t n i truy n d  li u theo giaoạ ộ ỗ ộ ế ố ề ữ ệ  
th c TCP v i c ng 23. ứ ớ ổ



Telnet ho t đ ng theo mô hình client server trong đó client là m t ph n m mạ ộ ộ ầ ề  
ch y trên máy tr m t i ch  mà ng i dùng s  d ng, ph n m m này s  cungạ ạ ạ ỗ ườ ử ụ ầ ề ẽ  
c p giao di n hi n th  đ  ng i dùng gõ l nh đi u khi n. ấ ệ ể ị ể ườ ệ ề ể

Ph n server là d ch v  ch y trên máy t  xa l ng nghe và x  lý các k t n i vàầ ị ụ ạ ừ ắ ử ế ố  
câu l nh đ c g i đ n t  máy tr m t i ch . ệ ượ ử ế ừ ạ ạ ỗ

Câu l nh  máy tr m t i ch  (terminal) s  đ c đóng gói b ng giao th c TCPệ ở ạ ạ ỗ ẽ ượ ằ ứ  
và truy n đ n đ a ch  IP c a máy  xa. Máy  xa s  bóc tách gói tin đó và đ cề ế ị ỉ ủ ở ở ẽ ọ  
ra câu l nh đ  th c hi n. K t qu  tr  v  s  đ c máy t  xa đóng gói l i và g iệ ể ự ệ ế ả ả ề ẽ ượ ừ ạ ử  
cho máy t i ch . Các câu l nh đi u khi n t  xa c a telnet do v y s  đ c đóngạ ỗ ệ ề ể ừ ủ ậ ẽ ượ  
gói và truy n song song v i d  li u trên m t m ng máy tính. Các gói tin c aề ớ ữ ệ ộ ạ ủ  
telnet do đó cũng đ c đ nh tuy n nh  các gói d  li u đ  đ n đ c máy đíchượ ị ế ư ữ ệ ể ế ượ  
và ng c l i. ượ ạ
Đ ng truy n  c a  telnet  là  fullduplex,  cho phép  c  client  và  server  có  thườ ề ủ ả ể 
truy n d  li u đ ng th i. ề ữ ệ ồ ờ
Telnet cho phép k t n i và đi u khi n nhi u thi t b  c a các hãng khác nhau,ế ố ề ể ề ế ị ủ  
th m chí ch y các h  đi u hành khác nhau ch  c n gi a 2 máy đó có m t k tậ ạ ệ ề ỉ ầ ữ ộ ế  
n i IP thông su t. Đ  có k t n i IP đó các máy ph i trong cùng m t m ng ho cố ố ể ế ố ả ộ ạ ặ  

 các m ng khác nhau nh ng có th  đ nh tuy n đ n nhau đ c. Các thi t bở ạ ư ể ị ế ế ượ ế ị 
l p 3 (router,  switch layer 3 ho c gateway s  xây d ng tuy n đ ng gi a 2ớ ặ ẽ ự ế ườ ữ  
thi t b ) trên đó, câu l nh s  đ c đóng gói và g i m t cách tin c y b ng giaoế ị ệ ẽ ượ ử ộ ậ ằ  
th c TCP. ứ
S  câu l nh telnet có th  th c hi n đ c ph  thu c vào d ch v  đ c máy tố ệ ể ự ệ ượ ụ ộ ị ụ ượ ừ 
xa cung c p. D ch v  telnet c a router Cisco cho phép máy tr m t i ch  có thấ ị ụ ủ ạ ạ ỗ ể 
nh p vào và g i đi t t c  các câu l nh nh  khi c u hình tr c ti p trên router.ậ ử ấ ả ệ ư ấ ự ế  
M t s  thi t b  khác và h  đi u hành khác thì ch  cho phép th c hi n các câuộ ố ế ị ệ ề ỉ ự ệ  
l nh gi i h n mà thôi. ệ ớ ạ
Các b c th c hi n phiên telnet ướ ự ệ
Ta có th  b t các d ch v  telnet trên các thi t b  khác nhau (PC, router, switch,ể ậ ị ụ ế ị  
modem,  gateway…)  c a  các  hãng  s n  xu t  khác  nhau  (Microsoft,  Cisco,ủ ả ấ  
Zoom…). Ph n này tìm hi u các b t d ch v  telnet cho router c a Cisco ầ ể ậ ị ụ ủ
Các b c đ  b t d ch v  telnet trong routerướ ể ậ ị ụ
1. Truy c p vào router (b ng đ ng console ho c telnet), sau khi truy c p thànhậ ằ ườ ặ ậ  
công, d u nh c dòng l nh trên router s  hi n ra nh  sau:ấ ắ ệ ẽ ệ ư
Router>
2. Vào m c previlidgeứ
Router>enable
Router#
3. Vào m c c u hình global (config global)ứ ấ
Router#config terminal
4. Vào m c c u hình telnet ứ ấ
Router(config)#line vty 0 4
!!!  đây hai s  0 và 4 là s  hi u phiên telnet, nh  v y b ng câu l nh này, cóở ố ố ệ ư ậ ằ ệ  
th  th c hi n 5 phiên telnet vào router v i s  hi u t  phiên 0 đ n phiên 4. ể ự ệ ớ ố ệ ừ ế
5. Trong m c c u hình telnet, đ t password cho truy c p ứ ấ ặ ậ
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login

 máy tr m t i ch  ph i có ph n m m telnet client. Đ n gi n nh t là s  d ngỞ ạ ạ ỗ ả ầ ề ơ ả ấ ử ụ  
câu l nh telnet c a dòng l nh cmd trong windows. ệ ủ ệ



Ví d : telnet 192.168.1.250 s  thi t l p phiên telnet v i thi t b  có đ a ch  IP làụ ẽ ế ậ ớ ế ị ị ỉ  
192.168.1.250
M t s  ph n m m telnet khác là Hyper terminal, SecureCRT. Vi c cài đ t r tộ ố ầ ề ệ ặ ấ  
đ n gi n, các thông s  nh p vào trong m t phiên telnet th ng ch  là đ a ch  IPơ ả ố ậ ộ ườ ỉ ị ỉ  
và s  port. ố
Yêu c u cho vi c th c hi n telnet ấ ệ ự ệ
1. Gi a máy ch  và máy tr m ph i có k t n i IP. K t n i đó có th  là đ n gi nữ ủ ạ ả ế ố ế ố ể ơ ả  
và tr c ti p trong m t subnet nh  sau:ự ế ộ ư
2. D ch v  telnet ph i đ c b tị ụ ả ượ ậ
Đ  có th  ch y đ c l nh telnet thì tr c h t là b n ph i đăng nh p v i quy nể ể ạ ượ ệ ướ ế ạ ả ậ ớ ề  
Administrator.  Sau đó b t ch c năng telnet (Cái  này b n vào run, gõ vào đóậ ứ ạ  
Services ho c Start > Setting > Control panel > Administrative Tools > Services)ặ  
Tìm dòng telnet và Enable nó lên.
3. Gói tin TCP port 23 (port c a telnet không b  t ng l a ch n)ủ ị ườ ử ặ

 
VLAN
TTM - VLAN là vi t t t c a Virtual Local Area Network hay còn g i là m ng LAN o.ế ắ ủ ọ ạ ả  
M t VLAN đ c đ nh nghĩa là m t nhóm logic các thi t b  m ng và đ c thi t l p d aộ ượ ị ộ ế ị ạ ượ ế ậ ự  
trên các y u t  nh  ch c năng, b  ph n, ng d ng… c a công ty.ế ố ư ứ ộ ậ ứ ụ ủ

Hi n nay, VLAN đóng m t vai trò r t quan tr ng trong công ngh  m ng LAN. Đ  th yệ ộ ấ ọ ệ ạ ể ấ  
rõ đ c l i ích c a VLAN, chúnượ ợ ủ g ta hãy xét tr ng h p sau : Gi  s  m t công ty có 3ườ ợ ả ử ộ  
b  ph n là: Engineering, Marketing, Accounting, m i b  ph n trên l i tr i  ra trên 3ộ ậ ỗ ộ ậ ạ ả  
t ng. Đ  k t n i các máy tính trong m t b  ph n v i nhau thì ta có th  l p cho m iầ ể ế ố ộ ộ ậ ớ ể ắ ỗ  
t ng m t switch. Đi u đó có nghĩa là m i t ng ph i dùng 3 switch cho 3 b  ph n, nênầ ộ ề ỗ ầ ả ộ ậ  
đ  k t n i 3 t ng trong công ty c n ph i dùng t i 9 switch. Rõ ràng cách làm trên làể ế ố ầ ầ ả ớ  
r t  t n kém mà l i  không th  t n d ng đ c h t  s  c ng (port)  v n có c a m tấ ố ạ ể ậ ụ ượ ế ố ổ ố ủ ộ  
switch. Chính vì l  đó, gi i pháp VLAN ra đ i nh m gi i quy t v n đ  trên m t cáchẽ ả ờ ằ ả ế ấ ề ộ  
đ n gi n mà v n ti t ki m đ c tài nguyên. Nh  hình v  trên ta th y m i t ng c aơ ả ẫ ế ệ ượ ư ẽ ấ ỗ ầ ủ  
công ty ch  c n dùng m t switch, và switch này đ c chia VLAN. Các máy tính  bỉ ầ ộ ượ ở ộ 
ph n k  s  (Engineering) thì s  đ c gán vào VLAN Engineering, các PC  các bậ ỹ ư ẽ ượ ở ộ 
ph n  khác  cũng  đ c  gán  vào  các  VLAN  t ng  ng  là  Marketing  và  k  toánậ ượ ươ ứ ế  
(Accounting). Cách làm trên giúp ta có th  ti t ki m t i đa s  switch ph i s  d ngể ế ệ ố ố ả ử ụ  
đ ng th i t n d ng đ c h t s  c ng (port) s n có c a switch. ồ ờ ậ ụ ượ ế ố ổ ẵ ủ

Phân lo i VLANạ

Port  -  based VLAN:  là cách c u hình VLAN đ n gi n và ph  bi n.  M i c ng c aấ ơ ả ổ ế ỗ ổ ủ  
Switch đ c g n v i m t VLAN xác đ nh (m c đ nh là VLAN 1), do v y b t c  thi t bượ ắ ớ ộ ị ặ ị ậ ấ ứ ế ị 
host nào g n vào c nắ ổ g đó đ u thu c m t VLAN nào đó.ề ộ ộ

MAC address based VLAN: Cách c u hình này ít đ c s  d ng do có nhi u b t ti nấ ượ ử ụ ề ấ ệ  
trong  vi c  qu n  lý.  M i  đ a  ch  MAC  đ c  đánh  d u  v i  m t  VLAN  xác  đ nh.ệ ả ỗ ị ỉ ượ ấ ớ ộ ị
Protocol  – based VLAN:  Cách c u hình này g n gi ng nh  MAC Address based,ấ ầ ố ư  
nh ng s  d ng m t đ a ch  logic hay đ a ch  IP thay th  cho đ a ch  MAC. Cách c uư ử ụ ộ ị ỉ ị ỉ ế ị ỉ ấ  
hình không còn thông d ng nh  s  d ng giụ ờ ử ụ ao th c DHCP.ứ

L i ích c a VLANợ ủ

Ti t ki m băng thông c a h  th ng m ng:VLAN chia m ng LAN thành nhi u đo nế ệ ủ ệ ố ạ ạ ề ạ  
(segment) nh , m i đo n đó là m t vùng qu ng bá (broadcast domain). Khi có gói tinỏ ỗ ạ ộ ả  

http://my.opera.com/13F/blog/vlan


qu ng bá (broadcast), nó s  đ c truy n duy nh t trong VLAN t ng ng. Do đó vi cả ẽ ượ ề ấ ươ ứ ệ  
chia VLAN giúp ti t kiế ệm băng thông c a h  th ng m ng.ủ ệ ố ạ

Tăng kh  năng b o m t: Do các thi t b   các VLAN khác nhau không th  truy nh pả ả ậ ế ị ở ể ậ  
vào nhau (tr  khi ta s  d ng router n i gi a các VLAN). Nh  trong ví d  trên, các máyừ ử ụ ố ữ ư ụ  
tính trong VLAN k  toán (Accounting) ch  có th  liên l c đ c v i nhau. Máy  VLANế ỉ ể ạ ượ ớ ở  
k  toán  không  th  k t  n i  đ c  v i  máy  tính   VLAN  k  s  (Engineering).ế ể ế ố ượ ớ ở ỹ ư
D  dàng thêm hay b t máy tính vào VLAN:Vi c thêm m t máy tính vào VLAN r t đ nễ ớ ệ ộ ấ ơ  
gi n, ch  c n c u hình c ngả ỉ ầ ấ ổ  cho máy đó vào VLAN mong mu n.ố

Giúp m ng có tính linh đ ng cao:VLAN có th  d  dàng di chuy n các thi t b . Gi  sạ ộ ể ễ ể ế ị ả ử 
trong ví d  trên, sau m t th i gian s  d ng công ty quy t đ nh đ  m i b  ph n  m tụ ộ ờ ử ụ ế ị ể ỗ ộ ậ ở ộ  
t ng riêng bi t. V i VLAN, ta ch  c n c u hình l i các c ng switch r i đ t chầ ệ ớ ỉ ầ ấ ạ ổ ồ ặ úng vào 
các VLAN theo yêu c u. ầ

VLAN có th  đ c c u hình tĩnh hay đ ng. Trong c u hình tĩnh, ng i qu n tr  m ngể ượ ấ ộ ấ ườ ả ị ạ  
ph i c u hình cho t ng c ng c a m i switch. Sau đó, gán cho nó vào m t VLAN nàoả ấ ừ ổ ủ ỗ ộ  
đó. Trong c u hình đ ng m i c ng c a switch có th  t  c u hình VLAN cho mình d aấ ộ ỗ ổ ủ ể ự ấ ự  
vào đ a ch  MAC c a thi t b  đ c k t n i vào.ị ỉ ủ ế ị ượ ế ố

wimax
WiMAX là vi t t t c a gì?ế ắ ủ

“WiMAX”  là t  vi t  t t  c a Worldwide Interoperability  for  Microwave Access – Khừ ế ắ ủ ả 
năng t ng tác ươ toàn c u v i truy nh p vi ba.ầ ớ ậ

Công ngh  WiMAX là gì?ệ

WiMAX là m t công ngh  d a trên các chu n, cho phép truy c p băng r ng vô tuy nộ ệ ự ẩ ậ ộ ế  
đ n đ u cu i (last mile) nh  m t ph ng th c thay th  cho cáp và DSL. WiMAX choế ầ ố ư ộ ươ ứ ế  
phép k t n i băng r ng vô tuy n c  đ nh, nomadic (ng i s  d ng có th  di chuy nế ố ộ ế ố ị ườ ử ụ ể ể  
nh ng c  đ nh trong lúc k t n i), mang xách đ c (ng i s  d ng có th  di chuy nư ố ị ế ố ượ ườ ử ụ ể ể  
v i t c đ  đi b ) và cu i cùng là di đ ng mà không c n thi t  trong T m nhìn th ngớ ố ộ ộ ố ộ ầ ế ở ầ ẳ  
(Line-of-Sight) tr c ti p t i m t tr m g c. Trong m t bán kính c a m t cell đi n hình làự ế ớ ộ ạ ố ộ ủ ộ ể  
t  3 đ n 10km, các h  th ng đã đ c Di n đàn WiMAX (WiMAX Forum) ch ng nh nừ ế ệ ố ượ ễ ứ ậ  
s  có công su t lên t i 40Mbit/s m i kênh cho các ng d ng truy c p c  đ nh và mangẽ ấ ớ ỗ ứ ụ ậ ố ị  
xách đ c. Đi u này có nghĩa là đ  băng thông đ  đ ng th i h  tr  hàng trăm doanhượ ề ủ ể ồ ờ ỗ ợ  
nghi p v i k t n i t c đ  T-1 và hàng ngàn h  dân v i k t n i t c đ  DSL. Công su tệ ớ ế ố ố ộ ộ ớ ế ố ố ộ ấ  
cho m ng di đ ng khi tri n khai s  là 15Mbit/s trong ph m vi bán kính c a m t cellạ ộ ể ẽ ạ ủ ộ  
đi n hình lên t i 3km. Hy v ng vào năm 2007 công ngh  WiMAX s  đ c k t h p vàoể ớ ọ ệ ẽ ượ ế ợ  
trong các máy tính xách tay và các PDA, cho phép các khu v c nông thôn và thànhự  
ph  tr  thành “các khu v c đô th " đ  truy c p vô tuy n băng r ng ngoài ổ ở ự ị ể ậ ế ộ tr i cho cácờ  
thi t b  di đ ng.ế ị ộ

Di n đàn WiMAX là gì?ễ

Di n đàn WiMAX là m t t  ch c c a các nhà khai thác và các công ty thi t b  và c uễ ộ ổ ứ ủ ế ị ấ  
ki n truy n thông hàng đ u. M c tiêu c a Di n đàn WiMAX là thúc đ y và ch ngệ ề ầ ụ ủ ễ ẩ ứ  
nh n kh  năng t ng thích c a các thi t b  truy c p vô tuy n băng r ng tuân thậ ả ươ ủ ế ị ậ ế ộ ủ 
chu n 802.16 c a IEEE và các chu n HiperMAN c a ETSI. Di n đàn WiMAX đ cẩ ủ ẩ ủ ễ ượ  
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thành l p đ  d  b  các rào c n ti n t i vi c ch p nh n r ng rãi công ngh  truy c p vôậ ể ỡ ỏ ả ế ớ ệ ấ ậ ộ ệ ậ  
tuy n băng r ng BWA (Broadband Wireless Access), vì riêng m t chu n thì không đế ộ ộ ẩ ủ 
đ  khuy n khích vi c ch p nh n r ng rãi m t công ngh . Theo m c tiêu này, Di nể ế ệ ấ ậ ộ ộ ệ ụ ễ  
đàn đã h p tác ch t ch  v i các nhà cung c p và các c  quan qu n lý đ  đ m b oợ ặ ẽ ớ ấ ơ ả ể ả ả  
các h  th ng đ cDi n đàn phê chu n đáp ng các yêu c u c a khệ ố ượ ễ ẩ ứ ầ ủ ách hàng và c aủ  
các chính ph .ủ

Thi t  b  t i  nhà  c a  khách  hàng  (CPE)  s  nh  th  nào  và  giá  s  bao  nhiêu?ế ị ạ ủ ẽ ư ế ẽ

Th  h  CPE do Di n đàn WiMAX ch ng nh n đ u tiên s  là các tr m thuê bao đ cế ệ ễ ứ ậ ầ ẽ ạ ượ  
l p đ t ngoài tr i gi ng v i các ch o v  tinh nh  đã có cu i năm ngoái và đ u nămắ ặ ờ ố ớ ả ệ ỏ ố ầ  
nay và giá kho ng 350USD m i b . Th  h  CPE th  2 có th  là nh ng modem có thả ỗ ộ ế ệ ứ ể ữ ể 
t  l p trong nhà t ng t  nh  modem cáp và DSL và có giá kho ng 250USD m i bự ắ ươ ự ư ả ỗ ộ 
và s  có m t trên th  tr ng trong năm nay. Th  h  CPE th  3 s  đ c tích h p vàoẽ ặ ị ườ ế ệ ứ ẽ ượ ợ  
các laptop và các thi t b  xách tay khác, c tính có giá 100USD và s  xế ị ướ ẽ u t hi n trongấ ệ  
năm 2006 – 2007.

IEEE 802.16 khác công ngh  WiMAX  đi m nào?ệ ở ể

M t trong nh ng m c tiêu chính c a Di n đàn WiMAX là t o ra m t chu n t ng thíchộ ữ ụ ủ ễ ạ ộ ẩ ươ  
t  chu n 802.16 c a IEEE và các chu n HiperMAN c a ETSI. Đi u này s  th c hi nừ ẩ ủ ẩ ủ ề ẽ ự ệ  
đ c nh  vi c  hình thành các  mô t  h  th ng.  D a trên  nh ng gì  mà Di n  đànượ ờ ệ ả ệ ố ự ữ ễ  
WiMAX xem xét v  các đi u kho n c a nhà cung c p d ch v  và các k  ho ch thi t bề ề ả ủ ấ ị ụ ế ạ ế ị 
c a các nhà cung c p, Di n đàn WiMAX đã quy t đ nh t p trung tr c tiên vào cácủ ấ ễ ế ị ậ ướ  
mô t  cho ph ng th c PHY OFDM 256 c a chu n 802.16 năm 2004, đ c IEEEả ươ ứ ủ ẩ ượ  
thông qua vào tháng 6/2004. L p v t lý (PHY) s  đ c k t h p v i m t b  đi u khi nớ ậ ẽ ượ ế ợ ớ ộ ộ ề ể  
truy nh p ph ng ti n (MAC) đ c l p đ m b o m t n n t ng th ng nh t cho ậ ươ ệ ộ ậ ả ả ộ ề ả ố ấ t t cấ ả 
nh ng tri n khai WiMAX.ữ ể

Tuân th  theo chu n 802.16 không có nghĩa là thi t b  đ c Di n đàn WiMAX ch ngủ ẩ ế ị ượ ễ ứ  
nh n ho c có th  t ng thích v i các thi t b  c a các nhà cung c p khác. Tuy nhiênậ ặ ể ươ ớ ế ị ủ ấ  
n u m t thi t b  tuân th  thi t k  đ c Di n đàn WiMAX ch ng nh n thì v a tuân thế ộ ế ị ủ ế ế ượ ễ ứ ậ ừ ủ 
chu n  802.16  và  t ng  thích  v i  c  thi t  b  c a  các  nhà  khai  c p  khác.ẩ ươ ớ ả ế ị ủ ấ

Các phiên b n 802.16 nh  802.16a, 802.16-2004 và 802.16e khác nhau nh  th  nào?ả ư ư ế

Chu n 802.16a c a IEEE t p trung vào truy c p băng r ng c  đ nh. Chu n m  r ngẩ ủ ậ ậ ộ ố ị ẩ ở ộ  
802.16-2004 c a IEEE c i ti n h n nh  h  tr  cho CPE trong nhà. Chu n 802.16e làủ ả ế ơ ờ ỗ ợ ẩ  
m t m  r ng c a chu n 802.16-2004. M c đích c a chu n 802.16e là đ  b  sungộ ở ộ ủ ẩ ụ ủ ẩ ể ổ  
kh  năng di đ ng d  li u cho chu n hi n th i, mà ban đ u thi t k  ch  y u dành choả ộ ữ ệ ẩ ệ ờ ầ ế ế ủ ế  
c  đ nh.ố ị

Chu n 802.16 cẩ ủa IEEE đ c thông qua khi nào?ượ

IEEE thông qua chu n 802.16 ban đ u cho m ng MAN vô tuy n trong d i t n t  10 –ẩ ầ ạ ế ả ầ ừ  
66GHz vào tháng 12/2001. 802.16a m  r ng cho d i t n s  11 GHz đ c thông quaở ộ ả ầ ố ượ  
tháng  1/2003.  Chu n  802.16-2004  đ c  IEEE  thông  qua  tháng  6/2004.  Chu nẩ ượ ẩ  
802.16e đ c thông qua tháng 12/2005. Di n đàn WiMAX s  b t đ u quá trình ch ngượ ễ ẽ ắ ầ ứ  
nh n thi t b  ban đ u trong các băng t n 3.3 đ n 3.8 GHz và 5.7 đ n 5.8 GHz. Nh ngậ ế ị ầ ầ ế ế ữ  
mô t  này bao g m c  các h  th ng song công phân chia theo th i gian (TDD) vàả ồ ả ệ ố ờ  
song công phân chia theo t n s  (FDD). Di n đàn WiMAX đã xây d ng các mô t  hầ ố ễ ự ả ệ 
th ng t p trung vào băng t n đ c mi n c p phép 5.8GHz, và các băng t n đ c c pố ậ ầ ượ ễ ấ ầ ượ ấ  
phép là 2.5 và 3.5 GHz đ  kh i đ ng th  tr ng. Di n đàn WiMAX đã k t h p v i cácể ở ộ ị ườ ễ ế ợ ớ  



nhà cung c p d ch v  và các nhà s n xu t thi t b  đ  m  r ng s  phân b  t n s  đấ ị ụ ả ấ ế ị ể ở ộ ự ổ ầ ố ể 
bao ph  t t c  các d i ph  ch  ch t mà t t c  các công ty thành viên xác đ nh là h pủ ấ ả ả ổ ủ ố ấ ả ị ấ  
d n đ i v i các nhà cung c p d ch v  WiMAX ti m năng. Các thi t b  ban đ u đ cẫ ố ớ ấ ị ụ ề ế ị ầ ượ  
Di n  đàn  WiMAX  phê  chu n  s   trong  băng  t n  3.5GHz,  sau  đó  là  5.8GHz.  ễ ẩ ẽ ở ầ

WiMAX có c nh tranh v i Wi-Fi?ạ ớ

WiMAX và Wi-Fi s  cùng t n t i và tr  thành nh ng công ngh  b  sung ngày càng l nẽ ồ ạ ở ữ ệ ổ ớ  
cho các ng d ng riêng.  Đ c tr ng c a WiMAX là không thay th  Wi-Fi.  H n thứ ụ ặ ư ủ ế ơ ế 
WiMAX b  sung cho Wi-Fi b ng cách m  r ng ph m vi c a Wi-Fi và mang l i nh ngổ ằ ở ộ ạ ủ ạ ữ  
th c t  c a ng i s  d ng "ki u Wi-Fi" trên m t quy mô đ a lý r ng h n. Công nghự ế ủ ườ ử ụ ể ộ ị ộ ơ ệ 
Wi-Fi đ c thi t k  và t i u cho các m ng n i b  (LAN), trong khi WiMAX đ c thi tượ ế ế ố ư ạ ộ ộ ượ ế  
k  và t i u cho các m ng thành ph  (MAN). Trong kho ng th i gian t  2006 - 2008,ế ố ư ạ ố ả ờ ừ  
hy v ng c  802.16 và 802.11 s  xu t hi n trong các thi t b  ng i s  d ng t  laptopọ ả ẽ ấ ệ ế ị ườ ử ụ ừ  
t i các PDA, c  2 chu n này cho phép k t n i vô tuy n tr c ti p t i ng i s  d ng -ớ ả ẩ ế ố ế ự ế ớ ườ ử ụ  
t i gia đình, trong văạ n phòng và khi đang di chuy n.ể

WiMAX có c nạ h tranh v i HiperMAN c a ETSI?ớ ủ

Các chu n 802.16-2004 (256 OFDM PHY) c a IEEE và HiperMAN c a ETSI s  chiaẩ ủ ủ ẽ  
s  chung các đ c tính k  thu t PHY và MAC. Di n đàn WiMAX ho t đ ng  c  hai tẻ ặ ỹ ậ ễ ạ ộ ở ả ổ 
ch c tiêu chu n này đ  đ m b o m t chu n toàn c u chung cho MAứ ẩ ể ả ả ộ ẩ ầ N vô tuy n, sế ẽ 
đ c ch p nh n.ượ ấ ậ

802.16 khác v i 802.20  đi m nào?ớ ở ể

802.16 và 802.20 c a IEEE là hai m c tiêu công ngh  khác nhau t p trung vào các thủ ụ ệ ậ ị 
tr ng riêng bi t. Tuy nhiên, 802.20 v n đang  trong nh ng giai đo n đ u tiên c aườ ệ ẫ ở ữ ạ ầ ủ  
vi c xây d ng chu n và ch a th  hoàn t t trong hai năm t i. Và b i vì 802.20 hi nệ ự ẩ ư ể ấ ớ ở ệ  
nay ch a đ c s  h  tr  r ng rãi c a ngành Vi n thông nh  là Di n đàn WiMAX v iư ượ ự ỗ ợ ộ ủ ễ ư ễ ớ  
h n 350 thành viên, t ng thích cũng còn là v n đ  và nh  v y nó v n còn khá xaơ ươ ấ ề ư ậ ẫ  
v i.ờ

Nh ng ng d ngữ ứ ụ  nào dành cho công ngh  WiMAX?ệ

Công ngh  WiMAX là gi i pháp cho nhi u lo i ng d ng băng r ng t c đ  cao cùngệ ả ề ạ ứ ụ ộ ố ộ  
th i đi m v i kho ng cách xa và cho phép các nhà khai thác d ch v  h i t  t t c  trênờ ể ớ ả ị ụ ộ ụ ấ ả  
m ng IP đ  cung c p các d ch v  "3 cuạ ể ấ ị ụ ng": d  li u, tho i và video.ữ ệ ạ

WiMAX v i s  h  tr  QoS, kh  năng v n dài và công su t d  li u cao đ c dànhớ ự ỗ ợ ả ươ ấ ữ ệ ượ  
cho các ng d ng truy c p băng r ng c  đ nh  nh ng vùng xa xôi, h o lánh, nh t làứ ụ ậ ộ ố ị ở ữ ẻ ấ  
khikho ng cách là quá l n đ i v i DS: và cáp cũng nh  cho các khu v c thành th  ả ớ ố ớ ư ự ị ở 
các n c đang phát tri n. Nh ng ng d ng cho h  dân g m có Internet t c đ  cao,ướ ể ữ ứ ụ ộ ồ ố ộ  
tho i qua IP, video lu ng/ch i game tr c tuy n cùng v i các ng d ng c ng thêm choạ ồ ơ ự ế ớ ứ ụ ộ  
doanh nghi p nh  h i ngh  video và giám sát video, m ng riêng o b o m t (yêu c uệ ư ộ ị ạ ả ả ậ ầ  
an ninh cao). Công ngh  WiMAX cho phép bao trùm các ng d ng vệ ứ ụ ới yêu c u băngầ  
thông r ng h n.ộ ơ

WiMAX cũng cho phép các ng d ng truy c p xách tay, v i s  h p nh t trong cácứ ụ ậ ớ ự ợ ấ  
máy tínhxách tay và PDA, cho phép các khu v c n i th  và thành ph  tr  thành nh ngự ộ ị ổ ở ữ  
"khu v c di n r ng" nghĩa là có th  truy c p vô tuy n băng r ng ngoài tr i. Do v y,ự ệ ộ ể ậ ế ộ ờ ậ  
WiMAX là m t công ngh  b  sung bình th ng cho các m ng di đ ng vì cung c pộ ệ ổ ườ ạ ộ ấ  



băng thông l n h n và cho các m ng Wi-Fi nh  cung c p k t n i băng r ng  các khuớ ơ ạ ờ ấ ế ố ộ ở  
v c l nự ớ  h n.ơ

T i sao WiMAX l i c n thi t? T i sao WiMAX l i quan tr ng cho vô tuy n băng r ngạ ạ ầ ế ạ ạ ọ ế ộ  
c  đ nh ố ị và vô tuy n băng r ng di đ ng?ế ộ ộ

WiMAX c n thi t vì là m t công ngh  đ c l p cho phép truy c pầ ế ộ ệ ộ ậ ậ  băng r ng c  đ nh vàộ ố ị  
di đ ng.ộ

Chu n WiMAX là c n thi t đ  đ t m c tiêu chi phí th p h n. Đây là đi u mà các gi iẩ ầ ế ể ạ ụ ấ ơ ề ả  
pháp vô tuy n đ c quy n không th  đ t đ c do nh ng h n ch  v  s  l ng. Cácế ộ ề ể ạ ượ ữ ạ ế ề ố ượ  
gi i pháp WiMAX có kh  năng t ng thích cho phép gi m b t chi phí s n xu t nhả ả ươ ả ớ ả ấ ờ 
vi c tích h p các chip chu n, làm cho các s n ph m đ c Di n đàn WiMAX ch ngệ ợ ẩ ả ẩ ượ ễ ứ  
nh n có chi phí h p lý đ  cung c p các d ch v  băng r ng công su t cao  nh ngậ ợ ể ấ ị ụ ộ ấ ở ữ  
kho ng cách bao ph  l n trong các môi tr ng T m nhìn th ng (LOS) và không theoả ủ ớ ườ ầ ẳ  
t m nhìn th ng (NLOS). Đây là đi u kh  thi đ i v i WiMAX nh  có s  h  tr  m nh mầ ẳ ề ả ố ớ ờ ự ỗ ợ ạ ẽ 
c a ngành công nghi p thông qua Di n đàn WiMAX v i h n 350 thành viên bao g mủ ệ ễ ớ ơ ồ  
các nhà cung c p thi t b , các nhà s n xu t chip và các nhà cung c p d ch v  hàngấ ế ị ả ấ ấ ị ụ  
đ u.ầ

WiMAX quan tr ng vô tuy n băng r ng c  đ nh đ  cung c p truy c p băng r ng c nọ ế ộ ố ị ể ấ ậ ộ ầ  
thi t t i các doanh nghi p và ng i s  d ng là h  gia đình nh  là m t s  thay th  choế ớ ệ ườ ử ụ ộ ư ộ ự ế  
các d ch v  cáp và DSL đ c bi t là khi truy c pị ụ ặ ệ ậ  t i cáp đ ng là r t khó khăn.ớ ồ ấ

WiMAX quan tr ng trong vô tuy n băng r ng di đ ng, vì nó b  sung tr n v n cho 3Gọ ế ộ ộ ổ ọ ẹ  
vì hi u su t truy n d  li u lu ng xu ng cao h n 1Mbit/s, cho phép k t n i các máyệ ấ ề ữ ệ ồ ố ơ ế ố  
laptop và PDA và b  sung cho ổ Wi-Fi nh  đ  bao ph  r ng h n.ờ ộ ủ ộ ơ

Nh ng c  s  qữ ơ ở uan tr ng c a công ngh  WiMAX?ọ ủ ệ

C  s  quan tr ng c a công ngh  WiMAX là s  t ng thích c a thi t b  WiMAX, đ cơ ở ọ ủ ệ ự ươ ủ ế ị ượ  
Di n đàn WiMAX ch ng nh n, t o s  tin c y và làm tăng s  l ng l n cho nhà cungễ ứ ậ ạ ự ậ ố ượ ớ  
c p d ch v  khi mua thi t b  không ch  t  1 công ty và t t c  đ u t ng thích v i nhau.ấ ị ụ ế ị ỉ ừ ấ ả ề ươ ớ  
Di n đàn WiMAX l n đ u tiên t  h p nh ng công ty hàng đ u trong ngành truy nễ ầ ầ ụ ọ ữ ầ ề  
thông và máy tính đ  t o nên m t n n t ng chung cho vi c tri n khai các d ch v  vôể ạ ộ ề ả ệ ể ị ụ  
tuy n băng r ng IP trên toàn c u.ế ộ ầ

Các c  s  quan tr ng khác là chi phí, đ  bao ph , công su t và chu n cho c  truy cơ ở ọ ộ ủ ấ ẩ ả ập 
vô tuy n c  đ nh và di đ ng.ế ố ị ộ

Chi phí th p h nấ ơ

CPE vô tuy n c  đ nh có th  s  d ng cùng lo i chipset modem đ c s  d ng trongế ố ị ể ử ụ ạ ượ ử ụ  
máy tính cá nhân (PC) và PDA, vì  kho ng cách g n các modem có th  t  l p đ tở ả ầ ể ự ắ ặ  
trong nhà CPE s  t ng t  nh  cáp, DSL và các tr m g c có th  s  d ng cùng lo iẽ ươ ự ư ạ ố ể ử ụ ạ  
chipset chung đ c thi t k  cho các đi m truy c p WiMAX chi phí th p và cu i cùngượ ế ế ể ậ ấ ố  
là s  l ng tăng cũng th a mãn cho vi c đ u t  vào vi c tích h p m c đ  cao h nố ượ ỏ ệ ầ ư ệ ợ ứ ộ ơ  
các chipset t n s  vô tuy n (ầ ố ế RF), làm chi phí gi m h n n a.ả ơ ữ

Đ  bao ph  r ng h nộ ủ ộ ơ



Công ngh  sau WiMAX đã đ c t i u đ  mang đ n đ  bao ph  NLOS t t nh t. Cácệ ượ ố ư ể ế ộ ủ ố ấ  
u đi m c a NLOS là đ  bao ph  trên di n r ng, kh  năng d  báo đ  bao ph  t tư ể ủ ộ ủ ệ ộ ả ự ộ ủ ố  

h n và chi phí th p h n có nghĩa là s  tr m g c và backhaul ít h n, đ nh c  RF đ nơ ấ ơ ố ạ ố ơ ị ỡ ơ  
gi n,  các  th i  đi m  l p  đ t  tháp  ng n  h n  và  l p  đ t  CPE  nhanh  h n.ả ờ ể ắ ặ ắ ơ ắ ặ ơ

Nh  có các k  thu t c i ti n đ  bao ph  NLOS nh  phân t p, mã hóa th i gian khôngờ ỹ ậ ả ế ộ ủ ư ậ ờ  
gian và yêu c u truy n l i t  đ ng (Automatic Retransmission Request - ARQ), cácầ ề ạ ự ộ  
kho ng ả cách bao ph  s  đ c tăng lên.ủ ẽ ượ

Công su t cao h nấ ơ

u đi m quan tr ng c a WiMAX là s  d ng k  thu t OFDM (Orthogonal FrequencyƯ ể ọ ủ ử ụ ỹ ậ  
Division Multiplexing) qua các c  ch  đi u ch  đ n sóng mang v i kh  năng cung c pơ ế ề ế ơ ớ ả ấ  
hi u su t băng thông cao h n và do đó thông l ng d  li u cao h n v i lu ng xu ngệ ấ ơ ượ ữ ệ ơ ớ ồ ố  
h n 1Mbit/s và th m chí các t c đ  d  li u cao h n nhi u dù trong NLOS v i các đi uơ ậ ố ộ ữ ệ ơ ề ớ ề  
ki n đa đ ng. Đi u ch  thích ng (Adaptive Modulation) cũng làm tăng đ  tin c yệ ườ ề ế ứ ộ ậ  
đ ng k t n i đ i v i  ho t đ ng phân lo i  sóng mang và kh  năng gi  đi u chườ ế ố ố ớ ạ ộ ạ ả ữ ề ế 
64QAM  kho ng cách r ng h n, tăng công su t qua các kho nở ả ộ ơ ấ ả g cách dài h n.ơ

Chu n cho truy cẩ p vô tuy n c  đ nh và di đ ngậ ế ố ị ộ

WiMAX s  tr  thành m t gi i pháp chi phí h p lý nh t cho các nhà khai thác tri n khaiẽ ở ộ ả ợ ấ ể  
các  ng  d ng  vô  tuy n  c  đ nh  và  di  đ ng  cho  các  máy  xách  tay  và  PDA.ứ ụ ế ố ị ộ

Di n đàn WiMAX s  ch ng nh n các s n ph m tuân th  và t ng thích d a trên cácễ ẽ ứ ậ ả ẩ ủ ươ ự  
chu n 802.16 ẩ c a IEEE và HiperMAN c a ETSI.ủ ủ

Cu i cùng m t h  th ng qu n lý m ng đ  kh  năng qu n lý các mô t  QoS đ  c uố ộ ệ ố ả ạ ủ ả ả ả ể ấ  
trúc các g i d ch v  b  sung ọ ị ụ ổ các thành ph n quan tr ng này.ầ ọ

OFDM là gì?

OFDM là m t công ngh  đi u ch  và mã hóa s , đã đ c s  d ng thành công trongộ ệ ề ế ố ượ ử ụ  
các ng d ng h u tuy n nh  modem DSL và modem cáp. Các s n ph m c a cácứ ụ ữ ế ư ả ẩ ủ  
công ty thành viên Di n đàn WiMAX đang s  d ng các h  th ng 802.16 d a trênễ ử ụ ệ ố ự  
OFDM  đ  v t  qua  nh ng  thách  th c  c a  vi c  truy n  sóng  NLOS.ể ượ ữ ứ ủ ệ ề

OFDM đ t đ n t c đ  và hi u qu  d  li u cao nh  s  d ng nhân ch ng các tín hi uạ ế ố ộ ệ ả ữ ệ ờ ử ụ ồ ệ  
sóng mang thay cho ch  m t tín hi u. u đi m quan tr ng c a OFDM c a các c  chỉ ộ ệ Ư ể ọ ủ ủ ơ ế 
đi u ch  đ n sóng mang đ n là kh  năng mang l i hi u su t băng thông cao h n vàề ế ơ ơ ả ạ ệ ấ ơ  
do đó thông l ng d  li u s  cao h n th m chí ph i đ i m t thách th c v i k ch b nượ ữ ệ ẽ ơ ậ ả ố ặ ứ ớ ị ả  
tri n khai ch ng h n nh  các đ ng k t n i NLOS ph i ch u suy hao đángể ẳ ạ ư ườ ế ố ả ị  k  do cácể  
đi u ki n đa đ ng.ề ệ ườ

L p v t lý WiMAX (80ớ ậ 2.16/HiperMAN OFDM PHY) là gì?

L p v t lý (PHY) đ c 802.16 đ nh nghĩa có ba bi n th : Sóng mang đ n, OFDM 256ớ ậ ượ ị ế ể ơ  
và OFDMA 2048. L p v t lý OFDM 256 đ c Di n đàn WiMAX l a ch n cho các môớ ậ ượ ễ ự ọ  
t  đ u tiên d a trên 802.16-2ả ầ ự 004 (tr c đây là 802.16REVd).ướ

L p ki m soớ ể át truy c p (MAC) WiMAX là gì?ậ

Chu n 802.16 c a IEEE đ a ra cùng m t l p MAC cho t t c  l p PHY (đ n sóngẩ ủ ư ộ ớ ấ ả ớ ơ  
mang, 256 OFDM, 2048 OFDMA). L p MAC này là k t n i đ c đ nh h ng và chu nớ ế ố ượ ị ướ ẩ  



b  cho  k t  n i  TDM  đ ng  k t  h p  v i  truy  c p  TDMA   đ ng  lên.ị ế ố ườ ế ợ ớ ậ ở ườ

Chu n này đ nh nghĩa là h  tr  cho c  TDD và FDD và cho phép ph ng th c bánẩ ị ỗ ợ ả ươ ứ  
song công FDD (HD-FDD). TDD là m t k  thu t mà  đó h  th ng phát và nh n ộ ỹ ậ ở ệ ố ậ ở 
cùng kênh gán các khe th i gian cho ph ng th c phát và nh n. FDDờ ươ ứ ậ  yêu c u hai phầ ổ 
t n riêng r .ầ ẽ

Các s n ph m đ c Di n đàn WiMAX có l i nh  th  nào đ i v i doanh nghi p?ả ẩ ượ ễ ợ ư ế ố ớ ệ  và 
ng i s  d ng h  gia đình?ườ ử ụ ộ

Đ i v i các doanh nghi p, WiMAX cho phép truy c p băng r ng v i chi phí h p lý. Vìố ớ ệ ậ ộ ớ ợ  
ph n l n các doanh nghi p s  không đ c chia thành khu v c đ  có đ ng cáp, l aầ ớ ệ ẽ ượ ự ể ườ ự  
ch n duy nh t c a h  đ i v i d ch v  băng r ng là t  các nhà cung c p vi n thông đ aọ ấ ủ ọ ố ớ ị ụ ộ ừ ấ ễ ị  
ph ng. Đi u này d n t i s  đ c quy n. Các doanh nghi p s  đ c h ng l i t  vi cươ ề ẫ ớ ự ộ ề ệ ẽ ượ ưở ợ ừ ệ  
tri n khai các h  th ng WiMAX ch ng nh n nh  t o ra s  c nh tranh m i trên thể ệ ố ứ ậ ờ ạ ự ạ ớ ị 
tr ng, gi m giá và cho phép các doanh nghi p thi t l p m ng riêng c a mình. Đi uườ ả ệ ế ậ ạ ủ ề  
này đ c bi t phù h p đ i v i các ngành nh  khí đ t, m , nông nghi p, v n t i, xâyặ ệ ợ ố ớ ư ố ỏ ệ ậ ả  
d ng và các ngành khác n m  ự ằ ở nh ng v  trí xa xôi, h o lánh.ữ ị ẻ

Đ i v i ng i s  d ng là h  gia đình  nh ng vùng nông thôn (n i d ch v  DSL vàố ớ ườ ử ụ ộ ở ữ ơ ị ụ  
cáp ch a th  v n t i), WiMAX mang l i kh  năng truy c p băng r ng. Đi u này đ cư ể ươ ớ ạ ả ậ ộ ề ặ  
bi t phù h p  các n c đang phát tri n n i mà h  t ng vi n thông truy n th ng v nệ ợ ở ướ ể ơ ạ ầ ễ ề ố ẫ  
ch a th  ti p c n.ư ể ế ậ

Hang_trinh_goi_du_lieu
M c đích c a bài vi t này là mang l i m t cái nhìn c  b n v  hành trình c a các góiụ ủ ế ạ ộ ơ ả ề ủ  
d  li u trao đ i trên Internet t  vi c t o các gói đ c t o đ n các Switch, Router, NATữ ệ ổ ừ ệ ạ ượ ạ ế  
và cách th c truy n t i d  li u trên Internet. Ch  đ  này s  r t hay đ i v i nh ngứ ề ả ữ ệ ủ ề ẽ ấ ố ớ ữ  
ng i m i nghiên c u v  lĩnh v c m ng và b o m t và nh ng ng i có ít ki n th c cườ ớ ứ ề ự ạ ả ậ ữ ườ ế ứ ơ 
b n v  quá trình x  lý d  li u trên Internet. ả ề ử ữ ệ

Gi i thi u ớ ệ

Có l  trong m t vài bài báo, chúng ta cũng đã th y đ c s  quan tr ng c a hai lĩnhẽ ộ ấ ượ ự ọ ủ  
v c  v  b o  m t  máy  tính  đ i  v i  ng i  m i  s  d ng  đó  là:  programming  vàự ề ả ậ ố ớ ườ ớ ử ụ  
networking. Trong khi chúng là hai ph n khác nhau thì c  hai c n ph i đ c xem cóầ ả ầ ả ượ  
t m quan tr ng nh  nhau. N u không có vi c l p trình các giao th c m ng thì sầ ọ ư ế ệ ậ ứ ạ ẽ 
không có m ng. Đi u c n h i  đây là: có b t bu c c n ph i có m t l p trình viên đạ ề ầ ỏ ở ắ ộ ầ ả ộ ậ ể 
n m đ c m t cách đ y đ  các khái ni m v  m ng và lý thuy t m ng  m c th pắ ượ ộ ầ ủ ệ ề ạ ế ạ ở ứ ấ  
hay không? Trong nhi u tr ng h p là không c n nh  v y. M c dù v y, m t s  hamề ườ ợ ầ ư ậ ặ ậ ộ ự  
hi u c a các đ c gi  s  là t t và có th  h ng anh ta vào vi c l p trình t i m t vàiể ủ ộ ả ẽ ố ể ướ ệ ậ ạ ộ  
đi m  đ  có  thêm  các  th  nghi m  v i  các  giao  th c  khác  và  lý  thuy t  m ng.  ể ể ử ệ ớ ứ ế ạ

V i nh ng ng i m i v i lĩnh v c này, n t ng đ u tiên v i m t máy tính là cái gì đóớ ữ ườ ớ ớ ự ấ ượ ầ ớ ộ  
khó có th  quên. Khi m t ai đó khám phá ra Internet, s  giàu có c a thông tin t o choể ộ ự ủ ạ  
h  m t c m giác kinh s  và t o nên cho h  m t h ng kh i là các k  thu t bên trongọ ộ ả ợ ạ ọ ộ ứ ở ỹ ậ  
c a nó làm vi c nh  th  nào. B t kỳ ai d ng nh  cũng b  r i vào m t th  gi i hoànủ ệ ư ế ấ ườ ư ị ơ ộ ế ớ  
toàn m i khi s  d ng m t máy tính đ  k t n i v i các h  th ng khác bên phía b  kiaớ ử ụ ộ ể ế ố ớ ệ ố ờ  
c a th  gi i. H  s  tò mò v  các máy tính và m ng làm các công vi c này nh  thủ ế ớ ọ ẽ ề ạ ệ ư ế 
nào? Và thông tin truy n t  máy tính này đ n máy tính kia đi qua t t c  các thi t bề ừ ế ấ ả ế ị 
khác  nhau  đ  đ n  đ c  đích  c a  nó  ể ế ượ ủ nh  th  nào?  ư ế

Các hành trình 
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Khi m t ng d ng Internet đ c g i thì m t lo t các s  ki n s  x y ra. Trong bài vi tộ ứ ụ ượ ọ ộ ạ ự ệ ẽ ả ế  
này chúng tôi ch  gi i thi u m t cách đ n gi n m t gói đ c t o ra nh  th  nào và cácỉ ớ ệ ộ ơ ả ộ ượ ạ ư ế  
thi t b  s  đ a nó đi theo nhi u con đ ng đ  đ n đích c a nó ra sao. Vi c hi u bi tế ị ẽ ư ề ườ ể ế ủ ệ ể ế  
v  vi c gì x y ra gi a đi m A và đi m Z có th  khá h u ích trong vi c ti p c n đ nề ệ ả ữ ể ể ể ữ ệ ế ậ ế  
lĩnh  v c  này.  ự

Bây gi  chúng ta nên mô t  nh ng gì x y ra t  th i đi m m t ng d ng đ c g i đ nờ ả ữ ả ừ ờ ể ộ ứ ụ ượ ọ ế  
lúc các gói đ c t o ra b ng các ng d ng t i đ c đích c a nó. Gi  s  r ng b n sượ ạ ằ ứ ụ ớ ượ ủ ả ử ằ ạ ử 
d ng Firefox đ  ki m tra xem m t tin t c trên trang web yêu thích c a b n. M t lo tụ ể ể ộ ứ ủ ạ ộ ạ  
các s  ki n đã đ c thi t l p nên trong s  chuy n đ ng này là hoàn toàn trong su tự ệ ượ ế ậ ự ể ộ ố  
đ i v i b n. Sau khi b t tay TCP/IP ban đ u, trình duy t web c a b n s  g i m t yêuố ớ ạ ắ ầ ệ ủ ạ ẽ ử ộ  
c u đ n máy ch  web server mà trang ch  c a b n đang h i cho trang ch  c a nó.ầ ế ủ ủ ủ ạ ỏ ủ ủ  
Thông tin yêu c u HTTP GET bây gi  c n ph i g i đ n web server. Nh ng gì x y raầ ờ ầ ả ử ế ữ ả  
v i Firefox khi kích ng d ng c a b n là làm m t yêu c u đ n h  th ng. Quá trìnhớ ứ ụ ủ ạ ộ ầ ế ệ ố  
này s  đ a d  li u mà Firefox mu n g i đ c copy t  các không gian nh  c a cácẽ ư ữ ệ ố ử ượ ừ ớ ủ  

ng  d ng  đ n  b  đ m  bên  trong  không  gian  trung  tâm.  ứ ụ ế ộ ệ

Ph  thu c vào giao th c truy n t i nào mà ng d ng s  d ng, l p socket s  g i cụ ộ ứ ề ả ứ ụ ử ụ ớ ẽ ọ ả 
UDP và TCP. Chúng ta c n ph i nh  r ng có r t nhi u ng d ng không s  d ng TCPầ ả ớ ằ ấ ề ứ ụ ử ụ  
nh  m t giao th c truy n t i. DNS s  d ng c  hai UDP và TCP, trong khi các ngư ộ ứ ề ả ử ụ ả ứ  
d ng khác nh  là TFTP ch  s  d ng UDP. L p socket g i giao th c truy n t i thíchụ ư ỉ ử ụ ớ ọ ứ ề ả  
h p,  khi  đó  d  li u  s  đ c  copy  xu ng  vào  b  đ m  socket.  ợ ữ ệ ẽ ượ ố ộ ệ

S  chia nh  d  li u ự ỏ ữ ệ

Khi copy d  li u t  yêu c u GET đ c th c hi n đ n m t b  đ m socket, TCP sữ ệ ừ ầ ượ ự ệ ế ộ ộ ệ ẽ 
chia nh  d  li u này n u c n thi t. M c dù m t yêu c u GET là t ng ng v i m t góiỏ ữ ệ ế ầ ế ặ ộ ầ ươ ứ ớ ộ  
và s  đi bên trong MTU c a Ethernet không có v n đ  gì, nh ng vi c gì s  x y ra n uẽ ủ ấ ề ư ệ ẽ ả ế  
các yêu c u c a trình duy t v t quá MTU? Khi đó TCP s  chia nh  d  li u đ  b oầ ủ ệ ượ ẽ ỏ ữ ệ ể ả  
đ m kích th c phù h p v i gi i h n 1500bytes c a Ethernet MTU. M t đi m chínhả ướ ợ ớ ớ ạ ủ ộ ể  
đáng nh   đây là s  chia nh  này s  x y ra t i l p TCP n u ng d ng yêu c u sớ ở ự ỏ ẽ ả ạ ớ ế ứ ụ ầ ử 
d ng  TCP  nh  là  giao  th c  truy n  t i  d  li u  c a  chúng.  ụ ư ứ ề ả ữ ệ ủ

Vi c  truy n  t i  d  li u  trong  môi  tr ng  m ng.  ệ ề ả ữ ệ ườ ạ

D  li u đ c t o h p v i ch c năng l p truy n t i riêng c a nó, hãy xem xét l p IP.ữ ệ ượ ạ ợ ớ ứ ớ ề ả ủ ớ  
T i đây, header IP đ c xây d ng và t t c  các đ a ch  IP quan tr ng đ c gán vào.ạ ượ ự ấ ả ị ỉ ọ ượ  
Sau đó, d  li u s  theo các đ ng liên k t d  li u, n i mà c  hai l p đi u khi n liênự ệ ẽ ườ ế ữ ệ ơ ả ớ ề ể  
k t logic và đi u khi n truy c p th c hi n ph n vi c này. Cu i cùng, d  li u đ c s nế ề ể ậ ự ệ ầ ệ ố ữ ệ ượ ẵ  
sàng đ  truy n b ng các l p v t lý đ c tích h p trong h  th ng b ng các NIC card.ể ề ằ ớ ậ ượ ợ ệ ố ằ  
V i h u h t các ng i dùng t i nhà, m t router SoHo đã đ c k t h p c a c  chuy nớ ầ ế ườ ạ ộ ượ ế ợ ủ ả ể  
m ch (switch) và router đ n gi n. V i ng i dùng trong công ty, switch là m t ph nạ ơ ả ớ ườ ộ ầ  
c ng tách bi t v i router c a nó. N u trong môi tr ng công ty các máy tính có th  n iứ ệ ớ ủ ế ườ ể ố  
v i các switch qua đ ng cáp. N u switch không có b ng hard-coded CAM thì swtichớ ườ ế ả  
c n chú ý đ n đ a ch  MAC c a máy tính (duy nh t cho m i Ethernet card). Khi gói dầ ế ị ỉ ủ ấ ỗ ữ 
li u đ n t  quá trình truy n t i c a nó mang theo d  li u c a website nh  đ c yêuệ ế ừ ề ả ủ ữ ệ ủ ư ượ  
c u trong GET request chuy n m ch theo h ng ng c c a trình khách nó s  hi uầ ể ạ ướ ượ ủ ẽ ể  
n i  đ  g i  các  gói  đó  tr  l i.  ơ ể ử ở ạ

Trình khách hi u các gateway m c đ nh c a nó nh  th  nào? Dù nó là m ng công tyể ặ ị ủ ư ế ạ  
hay t i nhà thì h  th ng s  luôn th c hi n m t gói DHCP m t l n đ  nó kh i đ ng vàạ ệ ố ẽ ự ệ ộ ộ ầ ể ở ộ  



l y thông tin chính t  server DHCP. Do không ph i t t c  các h  th ng đ u s  d ngấ ừ ả ấ ả ệ ố ề ử ụ  
DHCP, vì th  không có đ a ch  IP hay gateway đ c đ nh tr c. Thông tin trong đóế ị ỉ ượ ị ướ  
nh  là tên server DNS nào đ c s  d ng, đ a ch  IP c a nó và đ a ch  IP gatewayư ượ ử ụ ị ỉ ủ ị ỉ  
m c đ nh. N u DHCP b  t t, ng i qu n tr  h  th ng s  ph i vào t t c  các thông tinặ ị ế ị ắ ườ ả ị ệ ố ẽ ả ấ ả  
này b ng tay. C c kỳ không hi u qu  chút nào, nên nó gi i thích t i sao DHCP đ cằ ự ệ ả ả ạ ượ  
b t  trong  h u  h t  các  m ng.  ậ ầ ế ạ

V i gateway m c đ nh  g n, máy tính hi u đích đi đ n đ  truy c p Internet và l y dớ ặ ị ở ầ ể ế ể ậ ấ ữ 
li u trang web khi đ c yêu c u b i Firefox. Sau khi các gói đi qua switch nó hìnhệ ượ ầ ở  
thành đ ng đ  d  dàng đi qua firewall đ n router. Các packet nên đ c cho qua m tườ ể ễ ế ượ ộ  
firewall, khi đó firewall s  làm m t vài công vi c chính. M t firewall v i đ y đ  tínhẽ ộ ệ ộ ớ ầ ủ  
năng s  ghi đ a ch  IP và port ngu n, c ng đ a ch  IP và port đích. Firewall  s  giẽ ị ỉ ồ ộ ị ỉ ẽ ữ 
thông tin này trong b ng tr ng thái c a b  nh , b ng cách này nó s  quy đ nh s  truyả ạ ủ ộ ớ ằ ẽ ị ự  
c p vào m ng bên trong nh  th  nào. N u m t gói không đ c ghi thì nó s  khôngậ ạ ư ế ế ộ ượ ẽ  
đ c truy c p vào trong m ng. Trong m t d p khác chúng tôi s  gi i thi u v i các b nượ ậ ạ ộ ị ẽ ớ ệ ớ ạ  
v  vai  trò  c a  firewall  đ i  v i  vi c  b o  v  máy  tính  c a  b n  nh  th  nào.  ề ủ ố ớ ệ ả ệ ủ ạ ư ế

Các  router  và  NAT  

Bây gi , khi các gói đã đi qua firewall, n u hi n t i nó đang đi đ n router. Đ a ch  IP cáờ ế ệ ạ ế ị ỉ  
nhân mà các gói có (gi  đ nh nó là m t đ a ch  c  b n 192.168/16) s  đ c bi n đ iả ị ộ ị ỉ ơ ả ẽ ượ ế ổ  
thành m t đ a ch  IP chung có th  đ nh tuy n, cái mà đ c cho b i ISP c a b n. Nóộ ị ỉ ể ị ế ượ ở ủ ạ  
cũng đ c gán cho router c a b n. Các gói bây gi  b t đ u cu c hành trình c a nóượ ủ ạ ờ ắ ầ ộ ủ  
trên Internet và qua vô s  các router trong chuy n đi c a nó. M i th i đi m đó, các góiố ế ủ ỗ ờ ể  
h ng  đ n  m t  router  khác.  V y  cái  gì  x y  ra  v i  chính  các  gói.  ướ ế ộ ậ ả ớ

Hãy b t đ u b ng vi c nhìn vào router. Nó s  đ nh tuy n các gói d a vào thông tinắ ầ ằ ệ ẽ ị ế ự  
trong b ng đ nh tuy n c a chính nó. Đ n khi router ti p theo nh n đ c các gói nàyả ị ế ủ ế ế ậ ượ  
nó s  tính toán theo b ng đ nh tuy n c a nó đ  tìm ra con đ ng ng n nh t cho vi cẽ ả ị ế ủ ể ườ ắ ấ ệ  
truy n t i gói tin này. M t trong vài ph n nó s  thay đ i đó là TTL “time to live”. Bâyề ả ộ ầ ẽ ổ  
gi  ph n header IP c a nó đ c thay đ i, do đó các router c n ph i tính toán m t giáờ ầ ủ ượ ổ ầ ả ộ  
tr  t ng m i cho các gói. C  t ng t  nh  v y cho t i khi các gói đ n đ c đ a chị ổ ớ ứ ươ ự ư ậ ớ ế ượ ị ỉ 
đích  mong  mu n  c a  nó.  ố ủ

L p v t lý s  th c hi n m t IRQ đ n CPU đã ch  rõ r ng có d  li u đã đ c x  lý.ớ ậ ẽ ự ệ ộ ế ỉ ằ ữ ệ ượ ử  
Sau đó, d  li u s  đi lên l p data link, đây chính là n i mà webserver s  nh n ra MACữ ệ ẽ ớ ơ ẽ ậ  
và ti p t c đi lên l p IP, sau đó là l p transport (n i d  li u đ c đ a vào b  đ m).ế ụ ớ ớ ơ ữ ệ ượ ư ộ ệ  
T i l p này các thông tin c a ng d ng mà d  li u mang theo cho nó đ c x  lý ạ ớ ủ ứ ụ ữ ệ ượ ử ở 
đây. K t qu  cu i cùng là thông tin đ c yêu c u cho yêu c u GET đã đ c g i trế ả ố ượ ầ ầ ượ ử ở 
l i. T ng t  nh  th  v i m t gói m i thì quá trình cũng x y m t lo t các s  ki n nhạ ươ ự ư ế ớ ộ ớ ả ộ ạ ự ệ ư 
v y.  ậ

K t  lu n  ế ậ

Nhìn chung bài báo này đã c  g ng đ  trình bày cho các b n có m t ki n th c c  b nố ắ ể ạ ộ ế ứ ơ ả  
v  m ng và các khái ni m chung c a routing, switching và NAT. Mong các b n có thề ạ ệ ủ ạ ể 
ti p t c th c hi n nh ng nghiên c u thêm đ  n m sâu h n v  nó và chúc các b nế ụ ự ệ ữ ứ ể ắ ơ ề ạ  
thành  công.  

Ph m Văn Linhạ
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Mang 

DSL  vi t  t t  cho  Digital  Subscriberế ắ  
Line (Đ ng Thuê bao S ), m t cái tên không nói đi u gì v  m t công ngh  hi n h u.ườ ố ộ ề ề ộ ệ ệ ữ  
Ch  D (digital) có ý nghĩa l ch s  do g c gác c a DSL là d ch v  s . (S  có nghĩa làữ ị ử ố ủ ị ụ ố ố  
b t  c  th  gì  ch y trên đ ng dây mà 1 là có dòng đi n và 0 là không có.)  ...  ấ ứ ứ ạ ườ ệ
Tuy nhiên DSL đã phát tri n trên tín hi u t ng t  t c đ  cao (th ng bi u di n b ngể ệ ươ ự ố ộ ườ ể ễ ằ  
sóng hình sin) và không liên quan t i s . Ch  S (subscriber) là nói t i b n ho c côngớ ố ữ ớ ạ ặ  
ty c a b n khi thuê m t đ ng DSL t  nhà cung c p d ch v  vi n thông. Ch  L (line)ủ ạ ộ ườ ừ ấ ị ụ ễ ữ  
có nghĩa r ng đây là m t đ ng (còn g i là m t m ch)  bên ngoài đi vào trên cápằ ộ ườ ọ ộ ạ ở  
đi n tho i t  nhà cung c p d ch v  vi n thông, gi ng nh  cáp cho đi n tho i mà b nệ ạ ừ ấ ị ụ ễ ố ư ệ ạ ạ  
v n đang dùng hàng ngày. Ph n l n vi c s  d ng m ch DSL là đ  n i m t cách cẫ ầ ớ ệ ử ụ ạ ể ố ộ ố 
đ nh v  m t v t lý b n v i m ng Internet, sao cho b n luôn trên m ng. K t n i nàyị ề ặ ậ ạ ớ ạ ạ ạ ế ố  
cũng  cho  phép  b n  liên  k t  t i  n i  khác  (thí  d  văn  phòng  c  quan)  qua  m ngạ ế ớ ơ ụ ơ ạ  
Internet.  V i  vi c  truy  nh p b ng DSL,  b n  không  c n  ph i  dùng  mô-đem thôngớ ệ ậ ằ ạ ầ ả  
th ng,  nh ng  b n  l i  c n  thi t  b  khác,  đó  là  mô-đem  DSL.  ườ ư ạ ạ ầ ế ị

M t trong nh ng lý do làm cho DSL tr  nên h u ích là nó đ a ra t c đ  đáng k  trênộ ữ ở ữ ư ố ộ ể  
m t đôi dây đ ng. Ph n l n các ngôi nhà và văn phòng đã đ c g n s n các đôi dâyộ ồ ầ ớ ượ ắ ẵ  
cáp giành cho đi n tho i thông th ng. Vì th  DSL không đòi h i cáp m i dành riêng.ệ ạ ườ ế ỏ ớ  
B i DSL đ c thi t k  đ  dùng cáp đ ng bình th ng, nó làm t t c  các nhi m v  tở ượ ế ế ể ồ ườ ấ ả ệ ụ ừ 
văn phòng b n cho t i trung tâm c a nhà cung c p d ch v  vi n thông và thi t b  nàyạ ớ ủ ấ ị ụ ễ ế ị  
đ c g i là DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexor). Vi c dùng các đ ngượ ọ ệ ườ  
dây riêng đ c g i là dây khô. Còn khi t  h p c  đ ng dây đi n tho i v i DSL trênượ ọ ổ ợ ả ườ ệ ạ ớ  
cùng m t đôi  dây thì g i là phân ph i  DSL trên dây t.  B n có th  có cu c nóiộ ọ ố ướ ạ ể ộ  
chuy n đi n tho i đ ng th i v i s  d ng DSL, chia s  gi i thông trên m t đôi dây.ệ ệ ạ ồ ờ ớ ử ụ ẻ ả ộ  
M t khi tín hi u này truy n t i DSLAM, ph n tho i đ c tách ra và đi t i chuy n m chộ ệ ề ớ ầ ạ ượ ớ ể ạ  
đi n tho i công c ng (PSTN), ph n d  li u trên DSL đ c g i t i nhà cung c p d chệ ạ ộ ầ ữ ệ ượ ử ớ ấ ị  
v  Internet. Có s  gi i h n đ  xa cho DSL. Nói chung càng  xa trung tâm c a nhàụ ự ớ ạ ộ ở ủ  
cung c p d ch v  vi n thông thì t c đ  càng th p. N u DSLAM đ t t i toà nhà vănấ ị ụ ễ ố ộ ấ ế ặ ạ  
phòng cho thuê thì kho ng cách không còn là v n đ  n a vì nó đ c n i t i nhà cungả ấ ề ữ ượ ố ớ  
c p d ch v  vi n thông qua thi t b  c a h , còn m ch DSL ch  c n n i t  DSLAMấ ị ụ ễ ế ị ủ ọ ạ ỉ ầ ố ừ  
ngay g n trong toà nhà t i văn phòng c a b n. ADSL (Asymmetrical DSL) đa s  đ cầ ớ ủ ạ ố ượ  
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s  d ng đ  truy nh p Internet t  gia đình. Dung l ng m ch t  Internet v  nhà (lu ngử ụ ể ậ ừ ượ ạ ừ ề ồ  
xu ng) l n h n so v i h ng ng c l i (lu ng lên). Đi u này phù h p v i ng i dùngố ớ ơ ớ ướ ượ ạ ồ ề ợ ớ ườ  
gia đình c n nh n đ c nhi u thông tin (đ  ho , âm thanh, hình đ ng) so v i g iầ ậ ượ ề ồ ạ ộ ớ ử  
thông tin lên m ng (gõ phím và di chu t). SDSL (Symmetrical DSL) là lo i đ c dùngạ ộ ạ ượ  
b i ph n l n ho t đ ng nghi p v , c n g i và nh n l ng thông tin đáng k . Dungở ầ ớ ạ ộ ệ ụ ầ ử ậ ượ ể  
l ng m ch nh  nhau cho c  hai chi u. Dung l ng m ch nh h ng t i vi c nhanhượ ạ ư ả ề ượ ạ ả ưở ớ ệ  
chóng t i thông tin xu ng và g i d  li u đi n i khác. N u làm vi c v i các t p nh,ả ố ử ữ ệ ơ ế ệ ớ ệ ả  
b n c n có m ch DSL dung l ng l n h n là khi g i các t p văn b n. Dung l ngạ ầ ạ ượ ớ ơ ử ệ ả ượ  
cũng c n l n h n n u nhi u ng i cùng s  d ng m t lúc. (B n có th  n i DSL vàoầ ớ ơ ế ề ườ ử ụ ộ ạ ể ố  
m ng LAN đ  chia s  dùng chung trong văn phòng.) Dung l ng thông th ng làạ ể ẻ ượ ườ  
128Kbps, t c đ  trung bình là 256Kbps, 512Kbps, 768Kbps và các m ch dung l ngố ộ ạ ượ  
l n th ng là 1Mbps, 1.5Mbps. B n có th  nghe nói v  các lo i  DSL khác, HDSLớ ườ ạ ể ề ạ  
(high bit-rate DSL) có t c đ  1.544Mbps và dùng hai ho c ba đôi dây thay vì m t đôi.ố ộ ặ ộ  
IDSL  (ISDN  DSL)  có  cùng  t c  đ  128Kbps  ho c  144Kbps  nh  d ch  v  ISDNố ộ ặ ư ị ụ  
(Integrated Services Digital Network). DSL Lite (còn g i là G-Lite) là ki u t c đ  th pọ ể ố ộ ấ  
nh t c a ADSL.  RADSL là Rate Adaptive DSL đi u ch nh t c đ  truy n theo ch tấ ủ ề ỉ ố ộ ề ấ  
l ng tín hi u. VDSL là Very High Speed DSL (12.9 t i 52.8Mbps lu ng xu ng và 1.5ượ ệ ớ ồ ố  
t i  2.3Mbps  lu ng  lên).  ớ ồ

T i  sao  dùng  DSL?  ạ

Mô  hình  m ng  ADSLạ

Đa ph n các c  quan và cá nhân t ng s  d ng Internet nhi u năm đã b t đ u vi cầ ơ ừ ử ụ ề ắ ầ ệ  
k t n i Internet b ng k t n i quay s  qua mô-đem. T c đ  cao nh t đ t đ c theoế ố ằ ế ố ố ố ộ ấ ạ ượ  
ph ng pháp này hi n nay là 56Kbps, nh ng trong th c t  t c đ  th ng th p h n,ươ ệ ư ự ế ố ộ ườ ấ ơ  
ph  thu c vào tình tr ng đ ng đi n tho i. Ti t ki m th i gian: M t lý do đ  chuy nụ ộ ạ ườ ệ ạ ế ệ ờ ộ ể ể  
sang dùng DSL là b n không ph i ch  lâu đ  t i xu ng t  Internet. Khi đài Web tăngạ ả ờ ể ả ố ừ  
c ng các tính năng nghe nhìn thì vi c có dung l ng l n h n đ  nh n d  li u trongườ ệ ượ ớ ơ ể ậ ữ ệ  
m t  th i  gian  ng n  h n  là  lý  do  quan  tr ng  nh t.  ộ ờ ắ ơ ọ ấ

Ti t ki m ti n b c: Nhi u văn phòng v n còn thuê các đ ng đi n tho i riêng r  tế ệ ề ạ ề ẫ ườ ệ ạ ẽ ừ 
các công ty đi n tho i v i giá kho ng 30USD/tháng cho m i ng i s  d ng đ  quayệ ạ ớ ả ỗ ườ ử ụ ể  
s  n i vào Internet. Các đ ng này tr  ti n b t k  có s  d ng hay không và c ngố ố ườ ả ề ấ ể ử ụ ộ  
thêm ph n tính theo phút s  d ng. Đ ng DSL giá 150USD/tháng có th  thay th  choầ ử ụ ườ ể ế  
10 đ ng đi n tho i ra ngoài và có th  chia s  cho m i ng i cùng dùng. Giá đ ngườ ệ ạ ể ẻ ườ ườ ườ  
DSL dùng th ng tr c có th  t  40USD/tháng cho t i hàng trăm USD ho c h n n aườ ự ể ừ ớ ặ ơ ữ  
tuỳ theo t c đ  và đ m b o m c d ch v . N u b n dùng ki udây t đã nói trên  nhàố ộ ả ả ứ ị ụ ế ạ ể ướ ở  
và có c  đ ng đi n tho i và DSL phân ph i b i nhà cung c p d ch v  DSL thì t ngả ườ ệ ạ ố ở ấ ị ụ ổ  
chi phí còn có th  th p h n vì b n không c n riêng r  m t dây cho đi n tho i và m tể ấ ơ ạ ầ ẽ ộ ệ ạ ộ  
dây khác cho quay s  k t n i Internet. Đáp ng nhi u h n: Nhi u khách hàng c aố ế ố ứ ề ơ ề ủ  
b n có kh  năng nh p m ng ngay l p t c và trông ch  b n cũng đ c nh  v y. V iạ ả ậ ạ ậ ứ ờ ạ ượ ư ậ ớ  
DSL b n có th  nh n th  đi n t  ngay khi nhà cung c p d ch v  Internet giao nó, choạ ể ậ ư ệ ử ấ ị ụ  
phép b n đáp l i ng i g i m t cách nhanh chóng. Đi u này cũng có th  làm b n t nạ ạ ườ ử ộ ề ể ạ ậ  
d ng  đ c  c  h i  kinh  doanh  tr c  khi  nó  qua  đi.  ụ ượ ơ ộ ướ

Ngoài ra b n có th  xem xét vi c l p tr m nuôi Web c a riêng mình, cung c p nhi uạ ể ệ ậ ạ ủ ấ ề  
thông tin h n cho khách hàng. Th  nghi m v i các công ngh  m i: Có DSL b n cóơ ử ệ ớ ệ ớ ạ  



đ c dung l ng c n thi t đ  th  nghi m các công ngh  m i nh  Web cam, choượ ượ ầ ế ể ử ệ ệ ớ ư  
phép b n t  ch c h i ngh  video trong khi chia s  tài li u v i nh ng ng i khác cùngạ ổ ứ ộ ị ẻ ệ ớ ữ ườ  
n i vào Internet (và cùng l p đ t máy thu hình). Các ng d ng t ng t  nh  v y cóố ắ ặ ứ ụ ươ ự ư ậ  
th  tăng c ng giao thi p v i  khách hàng ho c gi a nh ng ng i làm trong cùngể ườ ệ ớ ặ ữ ữ ườ  
công ty  nh ng đ a đi m khác nhau. Th m chí không có Web cam cho h i ngh  videoở ữ ị ể ậ ộ ị  
b n có th  th  nghi m tho i trên DSL (VoDSL) - t ng t  nh  tho i trên m ng IPạ ể ử ệ ạ ươ ự ư ạ ạ  
(VoIP), hi n đang là đ  tài h p d n. B n c n đi n tho i đúng ki u cho vi c này, nó cóệ ề ấ ẫ ạ ầ ệ ạ ể ệ  
th  chuy n đ i gi ng nói sang d ng th c phù h p đ  truy n trên Internet. Kh  năngể ể ổ ọ ạ ứ ợ ể ề ả  

ng d ng  Vi t Nam Công ngh  DSL đã đ c m t s  đ n v   Vi t Nam ng d ngứ ụ ở ệ ệ ượ ộ ố ơ ị ở ệ ứ ụ  
vào m ng c a mình trên cáp đ ng kéo riêng, cho phép đ t gi i thông cao thay vì ph iạ ủ ồ ạ ả ả  
dùng cáp quang, chi phí nh  v y gi m nhi u. Trong khi đó vi c tri n khai DSL quaờ ậ ả ề ệ ể  
m ng c a các công ty vi n thông ch a có l i ích thi t th c vì giá thuê dung l ng c aạ ủ ễ ư ợ ế ự ượ ủ  
các đ n v  này còn quá cao so v i kho n ti t ki m đ c do dùng DSL, theo đánh giáơ ị ớ ả ế ệ ượ  
c a m t công ty kinh doanh các thi t b  này. Vì v y m c dù r t đ c đánh giá cao t iủ ộ ế ị ậ ặ ấ ượ ạ  
các n c khác, nh  Singapore dùng ADSL đ  đ a Internet t c đ  2Mbps t i thuê baoướ ư ể ư ố ộ ớ  
gia đình, kh  năng dùng d ch v  DSL t i Vi t Nam r t h n ch , tr  tr ng h p tả ị ụ ạ ệ ấ ạ ế ừ ườ ợ ự 
ph c v  b ng cáp c a riêng mình. Hi n s n ph m DSL c a các hãng RAD, Pairgainụ ụ ằ ủ ệ ả ẩ ủ  
và Pandatel đã đ c cung c p thông qua đ i lý t i th  tr ng Vi t Nam. Tham kh oượ ấ ạ ạ ị ườ ệ ả  
ch  tiêu k  thu t c a Pandatel: v i dây đ ng đ ng kính 0,6mm cho phép cung c pỉ ỹ ậ ủ ớ ồ ườ ấ  
gi i thông 128Kbps và 2Mbps  các c  ly t ng ng là 11Km và 6Km.ả ở ự ươ ứ
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MANG 

Nh ng đ nh nghĩa v  Intranet. M ng Intranet là gì, nó khác v i các lo i m ng khác ữ ị ề ạ ớ ạ ạ ở 
ch  nào  (ví  d  Internet)?ỗ ụ

Intranet  và  Internet  
Tr  l i: M t Intranet là m t m ng LAN riêng đ c thi t k  cho vi c s  d ng b i t t cả ờ ộ ộ ạ ượ ế ế ệ ử ụ ở ấ ả 
m i ng i bên trong m t t  ch c. M t Intranet đ n gi n bao g m m t m t h  th ngọ ườ ộ ổ ứ ộ ơ ả ồ ộ ộ ệ ố  
mail n i b  hay m t b ng th  tín. Có nhi u m ng Itranet ph c t p bao g m nhi uộ ộ ộ ả ư ề ạ ứ ạ ồ ề  
c ng Web site có ch a các tin t c, các hình d ng, và thông tin cá nhân c a công ty.ổ ư ứ ạ ủ  
V  m t b n ch t c a m t Intranet là s  d ng các công ngh  LAN (và WAN) đ  thu nề ặ ả ấ ủ ộ ử ụ ệ ể ậ  
l i cho vi c truy n thông gi a m i ng i và c i thi n c  s  nh n th c v  các nhânợ ệ ề ữ ọ ườ ả ệ ơ ở ậ ứ ề  
công  c a  m t  công  ty.ủ ộ

Năm 1995 tr  v  tr c đ c xem là nh ng năm c a Internet và năm 1996 đã trở ề ướ ượ ữ ủ ở 
thành  năm  c a  Intranet,  v y  Intranet  là  gì?  ủ ậ

Intranet  còn là m t khái  ni m m i. Có m t s  đ nh nghĩa khác nhau v  Intranet:  ộ ệ ớ ộ ố ị ề

-  Intranet  là Web (kho thông tin d  li u đi n t )  s  d ng n i  b  (Internal  Web).  ữ ệ ệ ử ử ụ ộ ộ

- Intranet là m t m ng s  d ng n i b  nh  LAN hay WAN th c hi n đ c các ngộ ạ ử ụ ộ ộ ư ự ệ ượ ứ  
d ng, nói cách khác các d ch v  c a Internet, ch  y u là d ch v  Web v i giao th cụ ị ụ ủ ủ ế ị ụ ớ ứ  
truy n siêu văn b n - http (HyperText Transfer Protocol) và d ch v  truy n File (FTP),ề ả ị ụ ề  
E  -  Mail  v.v...  
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- Intranet là công ngh  c a Internet tri n khai sau b c t ng l a t o nên năng su tệ ủ ể ứ ườ ử ạ ấ  
làm  vi c  cho  các  công  ty.  ệ

- Các t  ch c trên th  gi i đã tìm ra đ c m t ph ng pháp đ  tăng c ng thông tinổ ứ ế ớ ượ ộ ươ ể ườ  
trong n i b  cũng nh  v i bên ngoài s  d ng công ngh  Web trong m t h  th ng dộ ộ ư ớ ử ụ ệ ộ ệ ố ữ 
li u  thông  tin  ki u  m i  g i  là  Intranet.  ệ ể ớ ọ

- Intranet là m t m ng n i b  theo ki u Internet đ c s  d ng nh  m t "m ng o cáộ ạ ộ ộ ể ượ ử ụ ư ộ ạ ả  
nhân"  hi u  qu  nh t  (VPN  -Virtual  Private  Network).  ệ ả ấ

- Intranet là s  m  r ng m i c a công ngh  Internet cung c p kh  năng chia s  thôngự ở ộ ớ ủ ệ ấ ả ẻ  
tin  trong  n i  b  c a  m t  t  ch c.  ộ ộ ủ ộ ổ ứ

Có nhi u cách đ nh nghĩa nh ng th c ch t Intranet là m t m ng n i b  đ  các nhânề ị ư ự ấ ộ ạ ộ ộ ể  
viên trong m t công ty hay m t t  ch c xây d ng và chia s  thông tin ch a trên các cộ ộ ổ ứ ự ẻ ứ ơ 
s  d  li u riêng theo ph ng pháp c a World Wide Web c a Internet, có nghĩa là sở ữ ệ ươ ủ ủ ử 
d ng ngôn ng  phát tri n siêu văn b n - HTML (HyperText Markup Language), giaoụ ữ ể ả  
th c  truy n  siêu  văn  b n  HTTP  và  giao  th c  TCP/IP.  ứ ề ả ứ

Tính ch t r t quan tr ng c a Intranet là ph i có k  ho ch đ  b o v  thông tin n i b ,ấ ấ ọ ủ ả ế ạ ể ả ệ ộ ộ  
không cho phép nh ng ng i không đ c phép truy nh p c  s  d  li u c a mình. Cóữ ườ ượ ậ ơ ở ữ ệ ủ  
nhi u cách ngăn ch n nh  dùng m t kh u, các bi n pháp mã hoá hay b c t ng l aề ặ ư ậ ẩ ệ ứ ườ ử  
(nh ng b c t ng l a r t khó ngăn ch n "ng i nhà"). M t bi n pháp b o v  h uư ứ ườ ử ấ ặ ườ ộ ệ ả ệ ữ  
hi u truy n th ng là chính sách và h  th ng quy t đ nh cho ai đ c vào lĩnh v c dệ ề ố ệ ố ế ị ượ ự ữ 
li u  nào.ệ

C u  trúc  m ng  Intranet.  ấ ạ

T  các  đ nh  nghĩa  chúng  ta  th y  r ng:  ừ ị ấ ằ

- Intranet là m t m ng l i s  d ng n i b , nó có th  là m t m ng c c b  LAN hay cóộ ạ ướ ử ụ ộ ộ ể ộ ạ ụ ộ  
th  là  m t  m ng  di n  r ng  WAN.  ể ộ ạ ệ ộ

- Intranet có th  ch  dùng đ  chia s  thông tin n i b  trong m t t  ch c b ng các Webể ỉ ể ẻ ộ ộ ộ ổ ứ ằ  
n i b  nh ng cũng có th  n i v i các Web ngoài  trên Internet đ  s  d ng nh ngộ ộ ư ể ố ớ ể ử ụ ữ  
thông  tin  chung.  

Do  yêu  c u  th c  t  nh  v y  nên  c u  trúc  c a  Intranet  có  các  ki u  sau:  ầ ự ế ư ậ ấ ủ ể

1/ Intranet là m t m ng s  d ng n i b  k t n i trên c  s  c a m ng vi n thông.  ộ ạ ử ụ ộ ộ ế ố ơ ở ủ ạ ễ

-  N u  m t  t  ch c  nh  trong  m t  toà  nhà  có  th  ch  dùng  LAN.  ế ộ ổ ứ ỏ ộ ể ỉ

- N u t  ch c l n có các chi nhánh, v n phòng trên c  n c hay qu c t  dùng m ngế ổ ứ ớ ǎ ả ướ ố ế ạ  
di n  r ng  WAN  k t  n i  trên  c  s  c a  m ng  vi n  thông,thuê  kênh  riêng  v.v..  ệ ộ ế ố ơ ở ủ ạ ễ



Intranet  di n  r ng  WAN  dùng  thuê  kênh  riêngệ ộ

2/  Intranet  s  d ng  ph ng  ti n  truy n  d n  chung  Internet.  ử ụ ươ ệ ề ẫ

Th c t  m t s  t  ch c l n nh  Digital, Microsoft có các v n phòng chi nhánh trênự ế ộ ố ổ ứ ớ ư ǎ  
kh p th  gi i  h  có th  dùng m ng vi n thông, thuê kênh riêng đ  k t n i  m ngắ ế ớ ọ ể ạ ễ ể ế ố ạ  
Intranet, nh ng nh  v y giá r t cao mà hi u qu  th p.Do v y ng i ta đã t n d ngư ư ậ ấ ệ ả ấ ậ ườ ậ ụ  
m ng  Internet  nh  m t  ph ng  ti n  truy n  d n  chung  cho  hai  cách  s  d ng.  ạ ư ộ ươ ệ ề ẫ ử ụ

-  Ki u  s  d ng  t p  th :  M t  m ng  cho  nhi u  ng i  s  d ng  (hình  v  2).  ể ử ụ ậ ể ộ ạ ề ườ ử ụ ẽ

- Ki u s  d ng cá nhân: Ch  m t máy tính cho m t cá nhân, hay m t t p th  nhể ử ụ ỉ ộ ộ ộ ậ ể ỏ 
dùng  chung   cách  xa  c  quan,  trung  tâm.  (hình  v  3)  ở ơ ẽ

Đ  Intranet là m t m ng n i b  k t n i trên ph m vi toàn c u s  d ng môi tr ngể ộ ạ ộ ộ ế ố ạ ầ ử ụ ườ  
truy n d n chung trên Internet ng i ta ph i s  d ng m t k  thu t m i, m t ph nề ẫ ườ ả ử ụ ộ ỹ ậ ớ ộ ầ  
m m m i g i là " t o đ ng h m " (Tunnelling) mà ý nghĩa v t lý t ng t  nh  đ ngề ớ ọ ạ ườ ầ ậ ươ ự ư ườ  
tàu đi n ng m riêng ch y d i m ng l i giao thông công c ng c a m t thành ph . ệ ầ ạ ướ ạ ướ ộ ủ ộ ố

Intranet  dùng  chung  v i  môi  tr ng  truy n  d n  Internet  (Đ ng  h m  t p  th )ớ ườ ề ẫ ườ ầ ậ ể

Intranet  dùng cá nhân v i  môi  tr ng truy n d n Internet  (Đ ng h m cá nhân)  ớ ườ ề ẫ ườ ầ

Tuy nhiên đ  b o v  đ c các thông tin n i b  trong m i tr ng h p c n ph i có b cể ả ệ ượ ộ ộ ọ ườ ợ ầ ả ứ  
t ng l a, ph ng th c làm vi c theo ki u khách/ch  (Client/Server) và các bi n phápườ ử ươ ứ ệ ể ủ ệ  
mã  hoá  đ  ki m  soát  các  đ i  t ng  truy  nh p  v i  cách  làm  vi c  nh  sau:  ể ể ố ượ ậ ớ ệ ư

Khi m t tr m đ u cu i (Workstation) t i m t chi nhánh s  d ng ph n m m t o đ ngộ ạ ầ ố ạ ộ ử ụ ầ ề ạ ườ  
h m khách (Client tunnelling software) g i yêu c u truy nh p t i máy ch  (Server) cóầ ử ầ ậ ớ ủ  
ph n m m t o đ ng h m ch  (tunnelling server software)  trung tâm hay  phíaầ ề ạ ườ ầ ủ ở ở  
đ u xa qua m ng Internet. Trong máy ch  này đã có danh sách các tr m đ u cu iầ ạ ủ ạ ầ ố  
đ c phép truy nh p, n u ki m tra đúng danh sách, máy ch  cho phép ki n t o m tượ ậ ế ể ủ ế ạ ộ  
đ ng h m và s  d ng các bi n pháp mã hoá đ  ki m soát, máy ch  g i l i cho tr mườ ầ ử ụ ệ ể ể ủ ử ạ ạ  
đ u cu i kia m t đ a ch  Internet n i b  (IP address) đ  làm c  sầ ố ộ ị ỉ ộ ộ ể ơ  k t n i, đ a ch  nàyở ế ố ị ỉ  
ch  s  d ng trong m ng máy ch . Khi cu c n i (hay đ ng h m qua Internet) thi t l pỉ ử ụ ạ ủ ộ ố ườ ầ ế ậ  
đã đ c xác nh n là đúng, khách hàng  tr m đ u cu i có th  truy nh p vào m ngượ ậ ở ạ ầ ố ể ậ ạ  
máy ch  đ  trao đ i thông tin. Nh  v y th c ch t là t o ra m t s  k t n i t ngủ ể ổ ư ậ ự ấ ạ ộ ự ế ố ươ  
đ ng  v i  m ng  o  cá  nhân  (VPN  -  Virtual  Private  Network).  ươ ớ ạ ả

Máy ch  ki m tra t t c  các cu c truy nh p vào, xác nh n đúng tr c khi cho phépủ ể ấ ả ộ ậ ậ ướ  
ki n t o đ ng h m. Ngoài ra, gói d  li u IP (Internet Protocol datagram) s  d ngế ạ ườ ầ ữ ệ ử ụ  
trong m ng máy ch  cũng đã đ c mã hoá b ng nhi u bi n pháp khác nhau và sauạ ủ ượ ằ ề ệ  
đó m i l ng vào bên trong gói d  li u TCP/IP khác đ  truy n đi trên Internet, do v yớ ồ ữ ệ ể ề ậ  
d  li u  truy n  cho  nhau  qua  Internet  đ c  b o  v  an  toàn.  ữ ệ ề ượ ả ệ



3/  Intranet  k t  n i  v i  các  Web  trên  Internet.  ế ố ớ

Nói chung Intranet là m t m ng n i b  không n i v i bên ngoài, nh ng Intranet hi nộ ạ ộ ộ ố ớ ư ệ  
t i  r t  hay  đ c  k t  n i  v i  Internet  vì  nh ng  th c  t  sau:  ạ ấ ượ ế ố ớ ữ ự ế

- Trên Internet có r t nhi u thông tin ch a trên World Wide Web mà nh ng thông tinấ ề ứ ữ  
chung đó c n cho t t c  m i cán b  công nhân viên trong m t công ty hay m t tầ ấ ả ọ ộ ộ ộ ổ 
ch c, n u đã s  d ng Intranet v i các Web n i b  mà không có các thông tin chungứ ế ử ụ ớ ộ ộ  
này thì h  s  ra kh i Intranet đ  truy nh p vào Internet nh  v y s  lãng phí th i gianọ ẽ ỏ ể ậ ư ậ ẽ ờ  
c a ng i lao đ ng và ph i tr  ti n cho th i gian truy nh p tìm ki m, rà soát thông tinủ ườ ộ ả ả ề ờ ậ ế  
trên Internet cho r t nhi u ng i, t n kém h n nhi u, do v y trên Intranet cũng s  cóấ ề ườ ố ơ ề ậ ẽ  
Web n i v i Internet đ  b  ph n có trách nhi m, thông th o đ a ch  c a các ngu nố ớ ể ộ ậ ệ ạ ị ỉ ủ ồ  
thông tin, c p nh t các thông tin c n thi t. Máy ch  trung gian (Proxy Server) theoặ ậ ầ ế ủ  
ki u  NT  Window  c a  Microsoft  r t  thích  h p  v i  cách  s  d ng  này.  ể ủ ấ ợ ớ ử ụ

- Intranet cũng s  d ng đ c các d ch khác c a Internet nh  th  đi n t , d ch vử ụ ượ ị ủ ư ư ệ ử ị ụ 
truy n File (FTP), di n đàn thông tin (Bulletin Board) đ  bàn lu n, trao đ i thông tinề ễ ể ậ ổ  
cho nhau v  t ng ch  đ  m t. T t c  nh ng d ch v  này n u ch  trong n i b  c a m tề ừ ủ ề ộ ấ ả ữ ị ụ ế ỉ ộ ộ ủ ộ  
công ty thì không c n Internet, nh ng nh ng d ch v  này s  không hoàn ch nh và kémầ ư ữ ị ụ ẽ ỉ  
h p  d n  n u  nh  nó  không  đ c  n i  v i  Internet  đ  liên  l c  toàn  c u.  ấ ẫ ế ư ượ ố ớ ể ạ ầ

Intranet  k t  n i  v i  Internet.  ế ố ớ

L i  ích  c a  Intranet.  ợ ủ

a/  L i  ích  công  ngh  c a  Intranet.  ợ ệ ủ

Do s  d ng công ngh  c a Internet  nên Intranet  k  th a đ c các  l i  ích  sau:  ử ụ ệ ủ ế ừ ượ ợ

-  Các  máy  tính  tham  gia  m ng  có  th  chia  s  hay  g i  thông  tin  cho  nhau.  ạ ể ẻ ử

-  Các  máy  tính  tham  gia  m ng  có  th  khác  ki u,  khác  lo i.  ạ ể ể ạ

- Các ng d ng trên Internet nh  th  đi n t , Web, FTP v.v.. cũng nh  các ph n m mứ ụ ư ư ệ ử ư ầ ề  
đã  có  s n  và  đã  đ c  th c  t  ch ng  minh.  ẵ ượ ự ế ứ

- Đ ng n i theo ki u siêu văn b n (Hypertext link) r t d  dàng cho ng i s  d ng traườ ố ể ả ấ ễ ườ ử ụ  
c u,  tìm ki m hay l y  thông tin  trên  m t  di n r t  r ng (đ n ph m vi  toàn  c u).  ứ ế ấ ộ ệ ấ ộ ế ạ ầ

- K t n i d  dàng v i các c  s  d  li u s n có, các văn b n đã đ c so n th o trênế ố ễ ớ ơ ở ữ ệ ẵ ả ượ ạ ả  
máy  tính.  

b/  L i  ích  kinh  t .  ợ ế

- Intranet là c  s  đ  ti n t i m t mô hình c  quan m i "C  quan không gi y t  côngơ ở ể ế ớ ộ ơ ớ ơ ấ ờ  
văn" (paperless office), có nghĩa các thông tin trao đ i cho nhau ch  thông qua máyổ ỉ  
tính không theo đ ng công văn. Hi n t i chúng ta đang làm vi c trong môi tr ng màườ ệ ạ ệ ườ  
h u nh  m i thông tin văn b n pháp quy đ u đ c trao đ i b ng gi y t  công văn kéoầ ư ọ ả ề ượ ổ ằ ấ ờ  



theo s  ch m tr , sai l ch và phi n ph c c a nó. Mô hình c  quan không gi y t  côngự ậ ễ ệ ề ứ ủ ơ ấ ờ  
văn r t có th  là m t cu c cách m ng, đánh d u m t b c ti n hoá m i trong l ch sấ ể ộ ộ ạ ấ ộ ướ ế ớ ị ử 
văn minh nhân lo i vì đ  th c hi n đ c nó không ch  ph i hoàn thi n công ngh , gi iạ ể ự ệ ượ ỉ ả ệ ệ ả  
pháp m ng, trình đ  năng l c tin h c c a t ng ng i lao đ ng mà còn ph i xoá bạ ộ ự ọ ủ ừ ườ ộ ả ỏ 
đ c c  m t h  th ng làm vi c theo ki u hành chính gi y t  truy n th ng  quy môượ ả ộ ệ ố ệ ể ấ ờ ề ố ở  
toàn c u (m c dù m c đ  c a các qu c gia có th  khác nhau) đ  thi t l p m t "quanầ ặ ứ ộ ủ ố ể ể ế ậ ộ  
h  s n  xu t"  m i  trên  m t  ph m  vi  qu c  gia  và  qu c  t .  ệ ả ấ ớ ộ ạ ố ố ế

- Tăng năng su t lao đ ng, có nghĩa tăng l i nhu n kinh doanh vì có thông tin nhanhấ ộ ợ ậ  
chóng đ c c p nh t và thông báo hàng ngày, gi m đáng k  b  ph n hành chínhượ ặ ậ ả ể ộ ậ  
trung  gian  cũng  nh  l ng  đ u  t  kh ng  l  cho  nó.  ư ượ ầ ư ổ ồ
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MANG KHONG DAY 

Bài  vi t  này  h ng  d nế ướ ẫ  
b n thi t l p ho c 'tinh ch nh' m ng không dây, sau đó k t n i thêm máy in, máy ngheạ ế ậ ặ ỉ ạ ế ố  
nh c  và  c  tivi  vào  m ng  không  dây  này.ạ ả ạ

Tr c đây, ch  có 'dân k  thu t' m i s  d ng m ng không dây, th  mà ch  trong m tướ ỉ ỹ ậ ớ ử ụ ạ ế ỉ ộ  
th i gian ng n thôi m ng không dây đã tr  nên ph  bi n, nh  giá gi m, các chu nờ ắ ạ ở ổ ế ờ ả ẩ  
m i nhanh h n và d ch v  Internet băng r ng ph  bi n  m i n i. Gi  đây, chuy nớ ơ ị ụ ộ ổ ế ở ọ ơ ờ ể  
sang dùng m ng không dây đã r  và d  dàng h n tr c nhi u, đ ng th i các thi t bạ ẻ ễ ơ ướ ề ồ ờ ế ị 
m i nh t cũng đ  nhanh đ  đáp ng các tác v  n ng n  nh  truy n các t p tin dungớ ấ ủ ể ứ ụ ặ ề ư ề ậ  
l ng  l n,  xem  phim,  nghe  nh c  tr c  tuy n  qua  m ng.  ượ ớ ạ ự ế ạ

Các m ng không dây hi n đ i không ch  cung c p k t n i Internet không dây; cácạ ệ ạ ỉ ấ ế ố  
thi t b  nghe nh c và xem phim cũng có thêm các tính năng không dây cho phép b nế ị ạ ạ  
chia s  phim nh và nh c kh p c  nhà. B n còn có th  k t n i đ c vào m ng khôngẻ ả ạ ắ ả ạ ể ế ố ượ ạ  
dây c  các thi t b  không có s n k t n i không dây, nh  máy in và máy ch i game,ả ế ị ẵ ế ố ư ơ  

http://my.opera.com/13F/blog/index.dml/tag/Mang%20khong%20day
http://my.opera.com/13F/blog/mang-khong-day


nh  s  tr  giúp c a các s n ph m bi n chúng thành không dây m t cách nhanhờ ự ợ ủ ả ẩ ế ộ  
chóng  và  d  dàng.ễ

Đ  giúp b n xây d ng m t m ng không dây t t nh t, chúng tôi đã ch n và gi i thi uể ạ ự ộ ạ ố ấ ọ ớ ệ  
các b  s n ph m đã đ c TestLab th  nghi m, bao g m router,  card m ng khôngộ ả ẩ ượ ử ệ ồ ạ  
dây, máy ch  in n, c u n i không dây. M t s  thi t b  xem phim và nghe nh c, vàủ ấ ầ ố ộ ố ế ị ạ  
các router du l ch ch a có  th  tr ng Vi t Nam thì chúng tôi l y thông tin t  Testị ư ở ị ườ ệ ấ ừ  
Center c a PC World M . B  s n ph m c a TRENDnet đ c chúng tôi ch n là bủ ỹ ộ ả ẩ ủ ượ ọ ộ 
s n ph m đáng giá nh t nh  có giá ph i chăng, k t h p v i t c đ  cao h n trungả ẩ ấ ờ ả ế ợ ớ ố ộ ơ  
bình,  thi t  l p  khá  đ n  gi n  và  b o  hành  3  năm.ế ậ ơ ả ả

M c dù thi t l p và b o trì m ng không dây ngày càng d  h n, nh ng v n ch a hoànặ ế ậ ả ạ ễ ơ ư ẫ ư  
toàn suôn s . Vì th , chúng tôi cung c p nh ng th  thu t đ  'tinh ch nh'. Chúng tôiẻ ế ấ ữ ủ ậ ể ỉ  
còn đ a ra m t s  sai l m r t ph  bi n v  b o m t m ng không dây, xem trang 88,ư ộ ố ầ ấ ổ ế ề ả ậ ạ  
gi i thích nh ng cách đ  m  r ng t m ph  sóng, xem trang 90 và mô t  các chu nả ữ ể ở ộ ầ ủ ả ẩ  
s p đ c chính th c công nh n s  c i ti n và thay đ i cách ho t đ ng c a m ngắ ượ ứ ậ ẽ ả ế ổ ạ ộ ủ ạ  
không  dây,  xem  trang  92.

Chu n  đ c  c i  ti nẩ ượ ả ế

WLAN  SURECOM  EP  9610SX  g

Hai chu n hi n đang th ng lĩnh m ng không dây là 802.11b và 802.11g, chu n sauẩ ệ ố ạ ẩ  
m i và nhanh h n. M t s  nhà s n xu t cũng đ a ra các phiên b n c i ti n c aớ ơ ộ ố ả ấ ư ả ả ế ủ  
802.11g  mà  h  tuyên  b  có  th  truy n  và  nh n  d  li u  lên  đ n  108Mbps  hayọ ố ể ề ậ ữ ệ ế  
125Mbps (h n t c đ  54Mbps c a chu n 802.11g).  Công ngh  Super G 108Mbpsơ ố ộ ủ ẩ ệ  
(hãng Atheros phát tri n) đ c các hãng CNet, D-Link, Infosmart,  Netgear, LinkPro,ể ượ  
Planet,  Surecom  s  d ng,  còn  công  ngh  High-Speed  Mode  (hay  còn  g i  làử ụ ệ ọ  
'Afterburner') đ c tích h p trong các s n ph m c a các hãng Belkin, Buffalo, Linksys,ượ ợ ả ẩ ủ  
TRENDnet và nhi u hãng khác n a. M c dù chu n 'chân ph ng' 802.11b và 802.11gề ữ ặ ẩ ươ  
t ng thích nhau, nh ng các ch  đ  ho t đ ng c i ti n đ  c p trên thì không t ngươ ư ế ộ ạ ộ ả ế ề ậ ươ  
thích  v i  nhau.ớ

Tóm l i: Đ  thi t l p và g  r i đ n gi n nh t, các thành ph n không dây ph i s  d ngạ ể ế ậ ỡ ố ơ ả ấ ầ ả ử ụ  
cùng m t công ngh , t t nh t là cùng nhà s n xu t. Dùng s n ph m c a cùng nhàộ ệ ố ấ ả ấ ả ẩ ủ  
s n xu t còn giúp thu n ti n khi c n g i h  tr  k  thu t và đó cũng là lý do mà chúngả ấ ậ ệ ầ ọ ỗ ợ ỹ ậ  
tôi ch  th  nghi m các b  s n ph m c a cùng m t nhà s n xu t. Thông th ng, cácỉ ử ệ ộ ả ẩ ủ ộ ả ấ ườ  
nhà s n xu t có th  s  không h  tr  n u b n dùng các thi t b  t  nhi u ngu n khácả ấ ể ẽ ỗ ợ ế ạ ế ị ừ ề ồ  
nhau,  tr  các  thi t  b  m ng  không  dây  tích  h p  s n  trong  máy  tính  xách  tay.  ừ ế ị ạ ợ ẵ

B O  V  M NGẢ Ệ Ạ



5  SAI  L M  PH  BI N  V  B O  M TẦ Ổ Ế Ề Ả Ậ

N u con s  th ng kê đúng thì c  5 ng i dùng m ng không dây t i nhà có đ n 4ế ố ố ứ ườ ạ ạ ế  
ng i không kích ho t b t kỳ ch  đ  b o m t nào. M c đ nh, các nhà s n xu t t tườ ạ ấ ế ộ ả ậ ặ ị ả ấ ắ  
ch  đ  b o m t đ  cho vi c thi t l p ban đ u đ c d  dàng, khi s  d ng b n ph iế ộ ả ậ ể ệ ế ậ ầ ượ ễ ử ụ ạ ả  
m  l i. Tuy nhiên, b n c n ph i c n th n khi kích ho t tính năng b o m t, d i đây làở ạ ạ ầ ả ẩ ậ ạ ả ậ ướ  
m t  s  sai  l m  th ng  g p  ph i.  ộ ố ầ ườ ặ ả
Sai l m 1. Không thay đ i m t kh u c a nhà s n xu t. Khi l n đ u tiên cài đ t routerầ ổ ậ ẩ ủ ả ấ ầ ầ ặ  
không dây,  b n r t  d  quên thay đ i m t kh u m c đ nh c a nhà s n xu t.  N uạ ấ ễ ổ ậ ẩ ặ ị ủ ả ấ ế  
không thay đ i, có th  ng i khác s  dùng m t kh u m c đ nh truy c p vào router vàổ ể ườ ẽ ậ ẩ ặ ị ậ  
thay đ i các thi t l p đ  tho i mái truy c p vào m ng. Kinh nghi m: Luôn thay m tổ ế ậ ể ả ậ ạ ệ ậ  
kh u  m c  đ nhẩ ặ ị
Sai l m 2. Không kích ho t tính năng mã hóa. N u không kích ho t tính năng mã hóa,ầ ạ ế ạ  
b n s  qu ng bá m t kh u và e-mail c a mình đ n b t c  ai trong t m ph  sóng,ạ ẽ ả ậ ẩ ủ ế ấ ứ ầ ủ  
ng i  khác  có th  c  tình dùng các  ph m m m nghe lén mi n  phí  nh  AirSnortườ ể ố ầ ề ễ ư  
(airsnort.shmoo.com) đ  l y thông tin r i phân tích d  li u. Kinh nghi m: Hãy b t chể ấ ồ ữ ệ ệ ậ ế 
đ  mã  hóa  k o  ng i  khác  có  th  đ c  đ c  e-mail  c a  b n.ộ ẻ ườ ể ọ ượ ủ ạ
Sai l m 3. Không ki m tra ch  đ  b o m t. B n mua m t router không dây, k t n iầ ể ế ộ ả ậ ạ ộ ế ố  
Internet băng r ng, l p c  máy in vào, r i có th  mua thêm nhi u thi t b  không dâyộ ắ ả ồ ể ề ế ị  
khác n a. Có th  vào m t ngày nào đó, máy in s  t  đ ng in h t gi y b i vì b nữ ể ộ ẽ ự ộ ế ấ ở ạ  
không thi t l p các tính năng b o m t. Kinh nghi m: Đ ng cho r ng m ng c a b n đãế ậ ả ậ ệ ừ ằ ạ ủ ạ  
an  toàn.  Hãy  nh  nh ng  ng i  am  hi u  ki m  tra  h .ờ ữ ườ ể ể ộ
Sai l m 4. Quá tích c c v i các thi t l p b o m t. M i card m ng không dây đ u cóầ ự ớ ế ậ ả ậ ỗ ạ ề  
m t đ a ch  ph n c ng (đ a ch  MAC) mà router không dây có th  dùng đ  ki m soátộ ị ỉ ầ ứ ị ỉ ể ể ể  
nh ng máy tính nào đ c phép n i vào m ng. Khi b t ch  đ  l c đ a ch  MAC, có khữ ượ ố ạ ậ ế ộ ọ ị ỉ ả 
năng b n s  quên thêm đ a ch  MAC c a máy tính b n đang s  d ng vào danh sách,ạ ẽ ị ỉ ủ ạ ử ụ  
nh  th  b n s  t  cô l p chính mình, t ng t  nh  b  chìa khóa trong xe h i r i ch tư ế ạ ẽ ự ậ ươ ự ư ỏ ơ ồ ố  
c a  l i.  Kinh  nghi m:  Ph i  ki m  tra  c n  th n  khi  thi t  l p  tính  năng  b o  m t.ử ạ ệ ả ể ẩ ậ ế ậ ả ậ
Sai l m 5. Cho phép m i ng i truy c p. Có th  b n là ng i đ u tiên có m ng khôngầ ọ ườ ậ ể ạ ườ ầ ạ  
dây và mu n 'khoe' b ng cách đ t tên m ng là 'truy c p tho i mái' ch ng h n. Hàngố ằ ặ ạ ậ ả ẳ ạ  
xóm c a b n có th  dùng k t n i này đ  t i r t nhi u nh kh a thân ch ng h n vàủ ạ ể ế ố ể ả ấ ề ả ỏ ẳ ạ  
m ng s  ch y ch m nh  rùa. Kinh nghi m: M ng không dây giúp chia s  k t n iạ ẽ ạ ậ ư ệ ạ ẻ ế ố  
Internet  d  dàng,  tuy  nhiên,  đ ng  b  ngõ  vì  s  có  ng i  l m  d ng.ễ ừ ỏ ẽ ườ ạ ụ

Ch n  l a  th  nàoọ ự ế

Đ u  tiên  ph i  ch n  đúng  thi t  bầ ả ọ ế ị

Ph n h ng d n này s  trình bày các thành ph n ph n c ng trong m ng không dây,ầ ướ ẫ ẽ ầ ầ ứ ạ  
t  router là trung tâm c a m ng, đ n các card m ng đ  k t n i máy tính đ  bàn vàừ ủ ạ ế ạ ể ế ố ể  
xách  tay  vào  m ng,  và  c u  n i  đ  bi n  các  thi t  b  có  dây  thành  không  dây.ạ ầ ố ể ế ế ị

Router  và  card  m ng  Wi-Fiạ



WLAN  TRENDnet  TEW  411BRPplus

Router chính là trung tâm c a m ng không dây c a b n: Nó k t n i m ng c a b nủ ạ ủ ạ ế ố ạ ủ ạ  
vào Internet thông qua m t modem cáp/DSL, chia s  k t n i Internet cho nhi u máyộ ẻ ế ố ề  
tính và các thi t b  khác, và ki m soát ai có th  truy c p vào m ng c a b n. Chính vìế ị ể ể ậ ạ ủ ạ  
th  mà  router  đ c  xem  là  thành  ph n  quan  tr ng  nh t.ể ượ ầ ọ ấ

Qua th  nghi m nhi u router băng r ng, chúng tôi nh n th y h u h t router đ u cóử ệ ề ộ ậ ấ ầ ế ề  
các tính năng c  b n nh  nhau - t t c  nh ng lo i chúng tôi th  nghi m đ u có b nơ ả ư ấ ả ữ ạ ử ệ ề ố  
c ng Ethernet (đ  n i các thi t b  có dây), và có nhi u cách đ  ki m soát ai k t n iổ ể ố ế ị ề ể ể ế ố  
vào  m ng.  T t  c  router  chúng  tôi  th  nghi m đ u  có  t ng  l a  NAT  (Networkạ ấ ả ử ệ ề ườ ử  
Address Translation), m t s  có tích h p t ng l a phòng ch ng t n công DoS và choộ ố ợ ườ ử ố ấ  
phép thi t l p thêm qui t c ngăn c m ho c cho phép d a theo lo i d ch v , mã hóaế ậ ắ ấ ặ ự ạ ị ụ  
WEP (Wireless Encryption  Protocol)  và WPA (Wi-Fi  Protected  Access),  l c đ a chọ ị ỉ 
MAC (Media Access Control). M i thi t b  m ng đ u có m t đ a ch  MAC duy nh t,ỗ ế ị ạ ề ộ ị ỉ ấ  
router có th  quy t đ nh vi c truy c p b ng cách cho phép ch  nh ng thi t b  có đ aể ế ị ệ ậ ằ ỉ ữ ế ị ị  
ch  MAC khai báo trong danh sách m i đ c k t n i vào m ng. M t s  router có cácỉ ớ ượ ế ố ạ ộ ố  
tính năng r t c n cho các b c ph  huynh qu n lý con em trong vi c truy c p Internetấ ầ ậ ụ ả ệ ậ  
và  qu n  lý  t  xa.ả ừ

Vì đ t v n đ  b o m t và t c đ  lên hàng đ u cho nên trong s  t t c  router băngặ ấ ề ả ậ ố ộ ầ ố ấ ả  
r ng mà TestLab đã th  nghi m đ n nay, chúng tôi ch  ch n nh ng lo i có h  tr  chộ ử ệ ế ỉ ọ ữ ạ ỗ ợ ế 
đ  mã hóa WPA, có tích h p t ng l a, và chu n 802.11g. Giá hi n t i c a h u h tộ ợ ườ ử ẩ ệ ạ ủ ầ ế  
s n ph m đ u gi m so v i th i đi m chúng tôi th  nghi m. M i b  s n ph m baoả ẩ ề ả ớ ờ ể ử ệ ỗ ộ ả ẩ  
g m 1 router, 1 PC Card l p vào máy tính xách tay và 1 card PCI l p vào máy tính đồ ắ ắ ể 
bàn. Riêng card m ng không dây giao ti p USB chu n 802.11g thì TestLab ch  m iạ ế ẩ ỉ ớ  
b t đ u nh n đ c t  m t vài nhà s n xu t trong tháng v a qua. B n nên liên l c tr cắ ầ ậ ượ ừ ộ ả ấ ừ ạ ạ ự  
ti p  v i  nhà  phân  ph i  s n  ph m  đ  h i  thông  tin.ế ớ ố ả ẩ ể ỏ

Nh ng router trong danh sách này t ng đ i d  s  d ng, có nhi u lo i khác (khôngữ ươ ố ễ ử ụ ề ạ  
đ c li t kê trong b ng) có trình đ n r c r i khi n chúng tôi ph i 'l c l o'  m i tìmượ ệ ả ơ ắ ố ế ả ụ ạ ớ  
đ c tính năng WPA và khi kích ho t đôi khi cũng g p nhi u tr ng h p r c r i khóượ ạ ặ ề ườ ợ ắ ố  
hi u. SMC2804WBR r t d  thi t l p và s  d ng nh  h ng d n nhanh r t rõ ràng.ể ấ ễ ế ậ ử ụ ờ ướ ẫ ấ

Nh ng router này đ u có ăn-ten tháo l p đ c cho nên b n có th  thay th  b ng cácữ ề ắ ượ ạ ể ế ằ  
ăn-ten nh y h n ho c ăn-ten đ nh h ng (xem 'M  r ng t m ph  sóng'  trang 90). ạ ơ ặ ị ướ ở ộ ầ ủ ở

T c đ  c a các b  s n ph m cũng khác nhau trong cách th  nghi m c a chúng tôi.ố ộ ủ ộ ả ẩ ử ệ ủ  
M t l n n a, vì đ t n ng v n đ  b o m t nên chúng tôi ch  so sánh t c đ   ch  độ ầ ữ ặ ặ ấ ề ả ậ ỉ ố ộ ở ế ộ 
mã  hóa WPA-PSK và không  kích  ho t  các  tính  năng đ c bi t  nh  Super  G hayạ ặ ệ ư  
'Afterburner'.

WLAN  SMC  SMC2555W  AG



D n đ u là b  s n ph m c a Surecom, t c đ  duy trì n đ nh  17,951Mbps, nhanhẫ ầ ộ ả ẩ ủ ố ộ ổ ị ở  
h n so v i nh ng s n ph m khác. Tuy nhiên, b n c n ph i bi t r ng s  khác bi t nàyơ ớ ữ ả ẩ ạ ầ ả ế ằ ự ệ  
ch   trong m ng n i b , còn t c đ  k t n i Internet không khác bi t. V  t m phỉ ở ạ ộ ộ ố ộ ế ố ệ ề ầ ủ 
sóng, đ n hi n t i Test Lab v n ch a th  nghi m đ  so sánh t m ph  sóng do khôngế ệ ạ ẫ ư ử ệ ể ầ ủ  
đ m b o đ c môi tr ng hoàn toàn gi ng nhau. Nh ng theo kinh nghi m th c t ,ả ả ượ ườ ố ư ệ ự ế  
nh ng  router  có  hai  ăn-ten  có  t m  ph  sóng  r ng  h n.ữ ầ ủ ộ ơ

T t c  các router đ u dùng trình duy t web đ  qu n lý, m t s  có thêm trình h ngấ ả ề ệ ể ả ộ ố ướ  
d n t ng b c. Tuy nhiên trình h ng d n ch  giúp b n thi t l p cho thi t b  ho tẫ ừ ướ ướ ẫ ỉ ạ ế ậ ế ị ạ  
đ ng nh ng không giúp b n thi t l p các tính năng cao h n (nh  l c đ a ch  MAC,ộ ư ạ ế ậ ơ ư ọ ị ỉ  
ki m soát dành cho b c ph  huynh). Cho dù ch n cách thi t l p nào, ban đ u b nể ậ ụ ọ ế ậ ầ ạ  
nên dùng máy tính k t n i có dây đ  thi t l p, r i sau đó m i thi t l p card m ngế ố ể ế ậ ồ ớ ế ậ ạ  
không dây đ  th c hi n. Làm th  s  đ n gi n h n nhi u so v i vi c thi t l p cùng lúcể ự ệ ế ẽ ơ ả ơ ề ớ ệ ế ậ  
cho  c  router  và  card  m ng  không  dây  ho t  đ ng.ả ạ ạ ộ

PLANET  WRT  413

Thi t l p các ch  đ  tăng t c đ  không ph i lúc nào cũng d  dàng, b i vì có th  cóế ậ ế ộ ố ộ ả ễ ở ể  
nhi u thi t b  không dây khác (ch ng h n nh  các máy tính xách tay tích h p cardề ế ị ẳ ạ ư ợ  
m ng không dây c a ai khác) c  k t n i vào m ng c a b n, gây nhi u và làm gi mạ ủ ố ế ố ạ ủ ạ ễ ả  
t c đ  c a router. V i các router c i ti n, b n có th  x  lý v n đ  này b ng cách thi tố ộ ủ ớ ả ế ạ ể ử ấ ề ằ ế  
l p cho chúng ho t đ ng h n  ch  đ  t c đ  cao và ph t l  nh ng thi t b  802.11gậ ạ ộ ẳ ở ế ộ ố ộ ớ ờ ữ ế ị  
nào không có tính năng nâng cao t c đ . Kích ho t tính năng l c đ a ch  MAC cũngố ộ ạ ọ ị ỉ  
giúp  gi i  quy t  đ c  v n  đ  này.ả ế ượ ấ ề
Nói chung, card m ng PCI và PC Card c a cùng m t nhà s n xu t dùng chung ph nạ ủ ộ ả ấ ầ  
m m (trình đi u khi n thi t b  đ  ki m soát ph n c ng thì khác nhau). H u h t cácề ề ể ế ị ể ể ầ ứ ầ ế  
ph n m m này d  dùng và giúp cho vi c thi t l p card m ng t ng đ i d  dàng h n.ầ ề ễ ệ ế ậ ạ ươ ố ễ ơ

Máy  ch  in  nủ ấ

M c dù b n có th  dùng tính năng in s n có trong h  đi u hành Windows đ  chia sặ ạ ể ẵ ệ ề ể ẻ 
m t máy in giao ti p USB qua m ng không dây, nh ng máy tính l p máy in b t bu cộ ế ạ ư ắ ắ ộ  
ph i đang ch y thì ng i khác m i in đ c. N u có máy ch  in n Wi-Fi thì b n khôngả ạ ườ ớ ượ ế ủ ấ ạ  
c n đ n m t máy tính đ  l p máy in và b n có th  đ t máy in  b t c  v  trí nào mi nầ ế ộ ể ắ ạ ể ặ ở ấ ứ ị ễ  
sao  nó  v n  còn  n m  trong  vùng  ph  sóng  c a  m ng  Wi-Fi.ẫ ằ ủ ủ ạ

H u h t các nhà s n xu t đ u có ít nh t m t lo i router Wi-Fi có tích h p s n máyầ ế ả ấ ề ấ ộ ạ ợ ẵ  
ch  in giao ti p USB. Các router trong danh sách ch n l a c a chúng tôi không cóủ ế ọ ự ủ  
lo i  nào  tích  h p  s n  c ng  USB.  B n  có  th  ch n  lo i  máy  ch  in  không  dâyạ ợ ẵ ổ ạ ể ọ ạ ủ  
CNP101UW (105 USD) hay TEW-P1U (125USD) c a TRENDnet. Theo nh n xét c aủ ậ ủ  
chúng tôi thì c  hai có cùng m t xu t x  và hoàn toàn gi ng nhau, tr  nhãn hi u vàả ộ ấ ứ ố ừ ệ  
màu s c. C  hai đ u r t bé, ch  t ng thích chu n 802.11b, có 1 c ng USB chu n 2.0ắ ả ề ấ ỉ ươ ẩ ổ ẩ  
và h  tr  c  Macintosh và PC, h u h t máy ch  in không dây không h  tr  cùng lúcỗ ợ ả ầ ế ủ ỗ ợ  
hai  h  máy  tính  này.ệ

Thi t l p các máy ch  in này ch ng có gì khó khăn l m: b n ch y ti n ích thi t l pế ậ ủ ẳ ắ ạ ạ ệ ế ậ  
c u hình, l p máy in vào c ng USB c a máy ch  in, r i cài đ t và thi t l p ti n íchấ ắ ổ ủ ủ ồ ặ ế ậ ệ  



trên các máy tính mu n s  d ng máy in. N u tính c  th i gian thi t l p máy ch  in Wi-ố ử ụ ế ả ờ ế ậ ủ
Fi và máy in thì m t kho ng 30 phút. T t c  đ u có tài li u h ng d n cài đ t rõ ràng.ấ ả ấ ả ề ệ ướ ẫ ặ  
M t đi m n i b t khác là c  hai đ u h  tr  giao th c in qua Internet, IPP - Internetộ ể ổ ậ ả ề ỗ ợ ứ  
Printing Protocol. IPP cho phép b n in m t b n báo cáo ch ng h n ra máy in đ t ạ ộ ả ẳ ạ ặ ở 
văn  phòng  trong  khi  b n  l i  đang   ngoài  văn  phòng.ạ ạ ở

PrintServer  TRENDnet  TEW  P1U

Nói chung, các máy ch  in t ng thích v i máy in phun và laser, nh ng chúng có thủ ươ ớ ư ể 
không t ng thích v i các máy in đa ch c năng. H u h t các máy in đa ch c năng khiươ ớ ứ ầ ế ứ  
đ c k t n i v i máy ch  thì ch  có th  in, ch  không quét và fax đ c. Và cu i cùng,ượ ế ố ớ ủ ỉ ể ớ ượ ố  
n u đang tìm m t máy in m i, b n hãy th  xem qua các máy in c a HP tích h p s nế ộ ớ ạ ử ủ ợ ẵ  
máy ch  in không dây, ví d  nh  lo i Photosmart 8450 (find.pcworld.com/44230) vàủ ụ ư ạ  
Photosmart  2710 all-in-one (find.pcworld.com/44232),  nghĩa là không c n ph i muaầ ả  
thêm  máy  ch  in.ủ

C u  n i  Wi-Fiầ ố

Thêm c u n i Wi-Fi là b n có th  k t n i h u nh  b t c  thi t b  nào có giao ti pầ ố ạ ể ế ố ầ ư ấ ứ ế ị ế  
c ng Ethernet, ch ng h n m t máy in m ng, vào m ng không dây. B n dùng cáp n iổ ẳ ạ ộ ạ ạ ạ ố  
thi t b  vào c ng Ethernet c a c u n i, và c u n i s  truy n d  li u t  thi t b  nàyế ị ổ ủ ầ ố ầ ố ẽ ề ữ ệ ừ ế ị  
đ n các thi t b  không dây. Lúc này, b n thân thi t b  ho t đ ng ch ng khác gì v i khiế ế ị ả ế ị ạ ộ ẳ ớ  
l p  vào  m ng  có  dây.ắ ạ
Thi t l p c u n i không khó, ch  h i m t công khi gõ khóa mã hóa. B n nên mua c uế ậ ầ ố ỉ ơ ấ ạ ầ  
n i và router c a cùng nhà s n xu t,  nh t là khi mu n t n d ng các ch  đ  nhố ủ ả ấ ấ ố ậ ụ ế ộ ư 
Super  G,  Afterburner,  và  nh  ch n  lo i  có  h  tr  mã  hóa  WPA.  ớ ọ ạ ỗ ợ

THAY  TH  ĂN-TENẾ

M  R NG  VÙNG  PH  SÓNGỞ Ộ Ủ

Vì không th  t o đ c môi tr ng th  nghi m hoàn toàn gi ng nhau đ  so sánh cácể ạ ượ ườ ử ệ ố ể  
ăn-ten nên TestLab ch a chính th c th  nghi m các ăn-ten. Chúng tôi ghi nh n l iư ứ ử ệ ậ ạ  
nh ng kinh nghi m c a nhóm th  nghi m  Test Center c a PC World M  đ  b nữ ệ ủ ử ệ ở ủ ỹ ể ạ  
đ c  tham  kh o.ọ ả
N u đã th  đ t router không dây  nhi u v  trí khác nhau mà v n còn m t vài 'đi mế ử ặ ở ề ị ẫ ộ ể  
ch t' (v  trí không có sóng) trong nhà, hãy nghĩ đ n thi t b  m  r ng vùng ph  sóng.ế ị ế ế ị ở ộ ủ  
C ng đ  tín hi u quy t đ nh t c đ  m ng không dây, t c đ  m ng gi m r t nhi uườ ộ ệ ế ị ố ộ ạ ố ộ ạ ả ấ ề  
khi c ng đ  tín hi u y u đi. Cách d  nh t và ít t n kém nh t đ  tăng t m ph  sóngườ ộ ệ ế ễ ấ ố ấ ể ầ ủ  
cho m ng là thay th  ăn-ten c a router b ng ăn-ten khác có kh  năng thu/phát tínạ ế ủ ằ ả  
hi u t t h n. Tuy nhiên, không ph i router nào cũng có ăn-ten tháo l p đ c. (Ki mệ ố ơ ả ắ ượ ể  



tra  trong  b ng  so  sánh  tính  năng).ả
Trong b t c  tình hu ng nào, ch  nên dùng ăn-ten đ nh h ng khi b n mu n ph  sóngấ ứ ố ỉ ị ướ ạ ố ủ  

 m t khu v c nào đ y, b i  vì  các phòng không n m trong h ng c a ăn-ten sở ộ ự ấ ở ằ ướ ủ ẽ 
không  nh n  đ c  tín  hi u,  n u  có  thì  cũng  r t  y u.ậ ượ ệ ế ấ ế
M t s  ăn-ten cho phép đi u ch nh c ng đ  tín hi u, ch  nên tăng c ng đ  tín hi uộ ố ề ỉ ườ ộ ệ ỉ ườ ộ ệ  
đ  đ  bao ph  các đi m ch t, tránh m  r ng vùng ph  sóng sang nhà hàng xóm.ủ ể ủ ể ế ở ộ ủ
H u h t các hãng s n xu t thi t b  không dây đ u có ăn-ten tăng c ng kh  năngầ ế ả ấ ế ị ề ườ ả  
ph  sóng. B n nên liên h  tr c ti p v i các nhà phân ph i s n ph m chính th c đủ ạ ệ ự ế ớ ố ả ẩ ứ ể 
h i  thông  tin  và  nh  t  v n  ch n  l a  ăn-ten  phù  h p  yêu  c u.ỏ ờ ư ấ ọ ự ợ ầ

Camera  không  dây

B n có th  l p m t camera không dây h u nh   b t c  n i nào mi n nói đó có s nạ ể ắ ộ ầ ư ở ấ ứ ơ ễ ẵ  
ngu n đi n là đ c. B n có th  xem l i TGVT A 09/2004, trang 74 đ  ch n m t sồ ệ ượ ạ ể ạ ể ọ ộ ố 
lo i Internet camera không dây có th  tìm đ c  th  tr ng Vi t Nam, nh  Axis 206Wạ ể ượ ở ị ườ ệ ư  
(413USD), TRENDnet TV-IP200W/E (269USD), LinkPro IWC-330W (155USD), Planet 
ICA-100W (350USD). Các camera này đ u tích h p s n máy ch  web vì th  b n cóề ợ ẵ ủ ế ạ  
th  xem hình nh t  b t c  máy tính nào có trình duy t web. Mu n bi t các con b nể ả ừ ấ ứ ệ ố ế ạ  
đã đi h c v  ho c ki m tra văn phòng trong khi đi công tác xa? Ch  c n m  trình duy tọ ề ặ ể ỉ ầ ở ệ  
web. M t s  camera có kh  năng khi phát hi n chuy n đ ng thì kích ho t tính năngộ ố ả ệ ể ộ ạ  
ghi hình và g i c nh báo qua e-mail. Ngoài ra, m t s  lo i còn có micro đ  thu âm vàử ả ộ ố ạ ể  
mô-t  cho phép b n đi u khi n t  xa đ  h ng camera đ n nh ng khu v c nào c nơ ạ ề ể ừ ể ướ ế ữ ự ầ  
quan sát, nh ng giá đ t h n. Các lo i này đ u có ng d ng đ  thu/phát l i hình vàư ắ ơ ạ ề ứ ụ ể ạ  
qu n lý cùng lúc nhi u camera. Tuy nhiên, trong s  này không có lo i nào có th  l pả ề ố ạ ể ắ  
đ t  ngoài  tr i  và  không  thu  đ c  hình  trong  môi  tr ng  thi u  sáng.ặ ờ ượ ườ ế

Thi t  b  nghe  nh c  và  xem  phimế ị ạ

Hi n  th  tr ng Vi t Nam b n khó tìm đ c nh ng thi t b  xem phim và nghe nh cệ ở ị ườ ệ ạ ượ ữ ế ị ạ  
h  tr  k t n i không dây. Có l  các s n ph m lo i này s  s m xu t hi n vì nhu c uỗ ợ ế ố ẽ ả ẩ ạ ẽ ớ ấ ệ ầ  
s  d ng  m ng  không  dây  đang  tăng  d n.  Hãng  Linksys  có  lo i  WMLS11Bử ụ ạ ầ ạ  
(find.pcworld.com/44128), b n có th  k t n i vào dàn âm thanh ho c ch  dùng riêng lạ ể ế ố ặ ỉ ẻ 
nh  thi t b  nghe nh c bình th ng vì nó có s n loa (có th  tháo r i loa), ngoài ra mànư ế ị ạ ườ ẵ ể ờ  
hình LCD c a thi t b  này l n và d  đ c. M t lo i khác là HomePod c a MacSenseủ ế ị ớ ễ ọ ộ ạ ủ  
(find.pcworld.com/44130), cũng có s n loa nh ng nh  và âm thanh cũng y u h n. Tuyẵ ư ỏ ế ơ  
nhiên, HomePod t  đ ng tìm các t p tin nh c trên nhi u máy tính (Macintosh ho cự ộ ậ ạ ề ặ  
PC) và có c ng USB 1.1 đ  b n l p các thi t b  l u tr . trong khi đó LinkSys làm vi cổ ể ạ ắ ế ị ư ữ ệ  
đ c ch  v i  m t máy tính và ph i  ch y MusicMatch Jukebox.  Ngoài  MusicMatch,ượ ỉ ớ ộ ả ạ  
HomePod cũng làm vi c đ c v i iTunes, Winamp, và m t s  trình nghe nh c khác.ệ ượ ớ ộ ố ạ  
C  Linksys và HomePod đ u cho b n nghe l i các đài trên Internet và Linksys có thả ề ạ ạ ể 
b t đ c d ch v  nh c Rhapsody. Nh ng ch ng có lo i nào h  tr  WPA nên chúngắ ượ ị ụ ạ ư ẳ ạ ỗ ợ  
không  k t  n i  đ c  vào  m ng  có  kích  ho t  mã  hóa.ế ố ượ ạ ạ

Wireless  Digital  Media  Player  c a hãng Actiontec  (find.pcworld.com/44132)  khu chủ ế  
đ i ngõ ra DVI đ  xu t tín hi n ra tivi cao c p. Tuy nhiên, cài đ t và s  d ng ph nạ ể ấ ệ ấ ặ ử ụ ầ  
m m đi kèm (ph i cài đ t vào máy tính có l u t p tin phim và nh c) h i r c r i và thi tề ả ặ ư ậ ạ ơ ắ ố ế  
b  đi u  khi n  t  xa  không  có  nút  đi u  ch nh  âm  l ng.ị ề ể ừ ề ỉ ượ



N u có máy  tính  Windows  Media  Center,  b n  còn  có  m t  ch n  l a  khác:  Mediaế ạ ộ ọ ự  
Center Extenders c a nhi u hãng khác nhau s  cho phép b n truy c p t t c  n iủ ề ẽ ạ ậ ấ ả ộ  
dung c a máy tính Media Center (nh  ch ng trình TV và nh c đã thu) trên tivi ho củ ư ươ ạ ặ  
dàn âm thanh. Microsoft  cũng s  tung ra m t ph n m m đ  bi n Xbox thành m tẽ ộ ầ ề ể ế ộ  
Media Center Extender. L i th  c a nh ng thi t b  này là b n không c n ph i m tợ ế ủ ữ ế ị ạ ầ ả ấ  
thêm th i gian h c cách s  d ng, chúng s  ho t đ ng gi ng nh  m t máy tính Mediaờ ọ ử ụ ẽ ạ ộ ố ư ộ  
Center.

Router  du  l chị

Router du l ch là các phiên b n thu nh  c a các lo i l n đ  có th  b  túi, chúng cóị ả ỏ ủ ạ ớ ể ể ỏ  
kèm theo các ti n ích cài đ t đ  chia s  k t n i (nh  m t c ng Ethernet trong kháchệ ặ ể ẻ ế ố ư ộ ổ  
s n hay phòng h i ngh ) cho vài ng i. Chúng cũng cho phép b n l u nhi u c u hìnhạ ộ ị ườ ạ ư ề ấ  
thi t l p, cho các phòng  khách s n, cho  nhà, cho phòng h p  văn phòng, giúpế ậ ở ạ ở ọ ở  
cho vi c k t n i d  dàng và nhanh chóng h n vì ch  c n chuy n đ i c u hình thi t l pệ ế ố ễ ơ ỉ ầ ể ổ ấ ế ậ  
s n.ẵ

Hãng  Apple  có  Airport  Express  (find.pcworld.com/44126),  Asus  có  WL-330g 
(find.pcworld.com/44374)  và  Netgear  có  WGR101  (find.pcworld.com/44376).  Airport 
Express tích h p s n ngu n (hai lo i kia dùng adapter ngoài l n và n ng g n nh  g pợ ẵ ồ ạ ớ ặ ầ ư ấ  
đôi thi t b ) và có kh  năng nh  m t máy ch  in n không dây. Cài đ t và s  d ngế ị ả ư ộ ủ ấ ặ ử ụ  
nh ng thi t b  này r t d  dàng, nh ng thi t l p thêm nh  kích ho t mã hóa thì có thữ ế ị ấ ễ ư ế ậ ư ạ ể 
khó  h n.  Lo i  c a  Netgear  không  h  tr  mã  hóa  WPA.ơ ạ ủ ỗ ợ

S  d ng  th  nàoử ụ ế

T n  d ng  t i  đa  m ng  không  dâyậ ụ ố ạ

Gi  s  b n đã mua t t c  các th  c n cho m ng không dây, bây gi  là lúc b n ph iả ử ạ ấ ả ứ ầ ạ ờ ạ ả  
k t n i t t c  l i v i nhau. M c dù cài đ t và s  d ng các thi t b  Wi-Fi t ng đ i đ nế ố ấ ả ạ ớ ặ ặ ử ụ ế ị ươ ố ơ  
gi n (xem h ng d n cài  đ t  find.pcworld.com/44170),  nh ng mu n chúng ho tả ướ ẫ ặ ở ư ố ạ  
đ ng v i hi u năng cao nh t thì c n ph i b  thêm nhi u công s c đ y. Hãy đ c ti pộ ớ ệ ấ ầ ả ỏ ề ứ ấ ọ ế  
nh ng  h ng  d n  d i  đây  đ  c i  thi n  t c  đ  m ng  Wi-Fi  c a  b n.ữ ướ ẫ ướ ể ả ệ ố ộ ạ ủ ạ

Ch n  v  trí  c c  kỳ  quan  tr ngọ ị ự ọ

V  trí quy t đ nh t m ph  sóng c a router Wi-Fi. Hi u su t không dây r t xu ng đ tị ế ị ầ ủ ủ ệ ấ ớ ố ộ  
ng t khi c ng đ  tín hi u gi m xu ng (t  t c đ  cao nh t 54Mbps v i chu n 802.11gộ ườ ộ ệ ả ố ừ ố ộ ấ ớ ẩ  
xu ng còn t  1 đ n 2Mbps khi c ng đ  tín hi u th p nh t). Vì th , n u có th , b nố ừ ế ườ ộ ệ ấ ấ ế ế ể ạ  
nên thay đ i v  trí router sao cho t t c  các máy tính đ u nh n đ c c ng đ  tín hi uổ ị ấ ả ề ậ ượ ườ ộ ệ  
t t.ố

Lý t ng, b n nên đ t router Wi-Fi  ngay trung tâm nhà ho c văn phòng đ  có đưở ạ ặ ở ặ ể ộ 
ph  sóng t t nh t, nh ng đ ng th i b n cũng ph i đ t nó g n modem cáp/DSL. Đủ ố ấ ư ồ ờ ạ ả ặ ầ ể 
ki m tra đ  ph  sóng, tr c tiên hãy đ t router  trong cùng m t phòng v i modemể ộ ủ ướ ặ ộ ớ  
băng r ng, r i k t n i MTXT có card m ng không dây và di chuy n vòng quanh nhàộ ồ ế ố ạ ể  
hay văn phòng đ  ki m soát l i c ng đ  tín hi u, dùng chính ph n m m qu n lý điể ể ạ ườ ộ ệ ầ ề ả  
kèm v i card m ng không dây. Kim lo i, đá, bê tông, n c, và ng i h p thu ho cớ ạ ạ ướ ườ ấ ặ  
ph n x  các tín hi u, trong khi g  và kính thì g n nh  cho qua hoàn toàn. Vì th , hãyả ạ ệ ỗ ầ ư ế  
đ t router  trên cao, càng xa các v t c n càng t t, song song v i t ng, và cách xaặ ở ậ ả ố ớ ườ  
c a s  đ  tín hi u không phát ra kh i nhà. Ngoài ra, hãy th  đi u ch nh ăn-ten, b i vìử ổ ể ệ ỏ ử ề ỉ ở  



cũng nh  ăn-ten c a tivi, xê d ch ch  vài phân thôi có th  làm c ng đ  tín hi u thuư ủ ị ỉ ể ườ ộ ệ  
đ c thay đ i đáng k  l m đ y. Hãy nh  m t c ng s  dùng MTXT  phòng cách xaượ ổ ể ắ ấ ờ ộ ộ ự ở  
thông  báo  cho  b n  bi t  lúc  nào  c ng  đ  tín  hi u  t t  nh t.ạ ế ườ ộ ệ ố ấ

N u phát hi n có m t vài đi m ch t (v  trí  không có tín hi u) trong nhà ho c vănế ệ ộ ể ế ị ệ ặ  
phòng thì b n có th  l p thêm m t ăn-ten công su t cao (xem 'M  r ng t m ph  sóng'ạ ể ắ ộ ấ ở ộ ầ ủ  
trang  90).

C  g ng gi m thi u nhi u. Các m ng không dây 802.11g ho t đ ng  t n s  2,4GHz,ố ắ ả ể ễ ạ ạ ộ ở ầ ố  
cùng t n s  c a lò vi ba và nhi u đi n tho i bàn không dây (cordless phone). N uầ ố ủ ề ệ ạ ế  
đi n tho i bàn không dây ho t đ ng  t n s  2,4GHz gây nhi u m ng Wi-Fi c a b nệ ạ ạ ộ ở ầ ố ễ ạ ủ ạ  
thì gi i pháp duy nh t là chuy n sang dùng các đi n tho i có t n s  900MHz ho cả ấ ể ệ ạ ầ ố ặ  
5,8GHz.  

M t ngu n nhi u khác là gi a các m ng Wi-Fi v i nhau. Wi-Fi b t đ u ph  bi n, choộ ồ ễ ữ ạ ớ ắ ầ ổ ế  
nên trong cùng m t chung c  ho c cao c văn phòng có th  có nhi u m ng Wi-Fi, t tộ ư ặ ố ể ề ạ ấ  
c  đ u  ho t  đ ng   cùng  m t  t n  s .  Ti n  ích  mi n  phí  NetStumblerả ề ạ ộ ở ộ ầ ố ệ ễ  
(www.netstumber.com) s  giúp b n phát hi n ra các m ng Wi-Fi xung quanh. Hãy ghiẽ ạ ệ ạ  
nh n các kênh có c ng đ  tín hi u cao, r i thi t l p m ng c a b n s  d ng kênhậ ườ ộ ệ ồ ế ậ ạ ủ ạ ử ụ  
khác. Ngoài ra, hãy ki m tra đ  đ m b o 'SSID' (tên m ng) c a b n khác v i cácể ể ả ả ạ ủ ạ ớ  
m ng khác đ  tránh tr ng h p máy tính c a b n vô tình k t n i vào m ng Wi-Fiạ ể ườ ợ ủ ạ ế ố ạ  
khác.

Kích ho t WEP ho c WPA có th  làm gi m t c đ  truy n d  li u. Chính vì th , đi uạ ặ ể ả ố ộ ề ữ ệ ế ề  
quan tr ng là hãy b t đ u khi tín hi u m nh đ  suy gi m t c đ  là nh  nh t. Ngoài ra,ọ ắ ầ ệ ạ ể ả ố ộ ỏ ấ  
đ ng bao gi  t t ch  đ  mã hóa ch  vì mu n có đ c t t đ  cao nh t, vì s  giúp choừ ờ ắ ế ộ ỉ ố ượ ố ộ ấ ẽ  
ng i ngoài d  dàng truy c p thông tin trong m ng c a b n. Đ  bi t thêm v  cáchườ ễ ậ ạ ủ ạ ể ế ề  
b o  v  m ng  Wi-Fi,  b n  nên  xem  '5  sai  l m  ph  bi n  v  b o  m t'  trang  88.ả ệ ạ ạ ầ ổ ế ề ả ậ

CÁC  CHU N  KHÔNG  DÂYẨ

M NG  KHÔNG  DÂY  T NG  LAIẠ ƯƠ

M c dù các s n ph m 802.11g hi n t i có t c đ  khá nhanh, nh ng có nhi u tác vặ ả ẩ ệ ạ ố ộ ư ề ụ 
nh  t i đ ng th i nhi u lu ng tín hi u hình nh trên cùng m t k t n i không dây đòiư ả ồ ờ ề ồ ệ ả ộ ế ố  
h i băng thông ph i l n h n so v i kh  năng c a các s n ph m hi n nay có th  đápỏ ả ớ ơ ớ ả ủ ả ẩ ệ ể  

ng. Chu n 802.11n s p xu t hi n có th  m  r ng băng thông và tăng t m ph  sóngứ ẩ ắ ấ ệ ể ở ộ ầ ủ  
cho m ng không dây. Chu n này v n còn đang đ c bàn lu n, nh ng có m t phiênạ ẩ ẫ ượ ậ ư ộ  
b n s  cung c p băng thông trên 250Mbps, t c là cao h n băng thông c a các s nả ẽ ấ ứ ơ ủ ả  
ph m chu n 802.11g hi n t i đ n h n 4 l n. Chu n 802.11n tăng băng thông b ngẩ ẩ ệ ạ ế ơ ầ ẩ ằ  
cách nén d  li u hi u qu  h n và s  d ng ăn-ten cho phép phát nhi u tín hi u cùngữ ệ ệ ả ơ ử ụ ề ệ  
m t lúc (k  thu t này đ c g i là MIMO - Multi In, Multi Out, t m d ch là 'đa nh p, đaộ ỹ ậ ượ ọ ạ ị ậ  
xu t').  Chu n  này  có  th  ph i  đ n  năm  2006  m i  đ c  công  b .  ấ ẩ ể ả ế ớ ượ ố
N u không ch  đ c đ n khi đó thì ch c b n s  quan tâm đ n tin này: M t s  hãngế ờ ượ ế ắ ạ ẽ ế ộ ố  
(nh  Belkin;  xem find.pcworld.com/44450)  đã  tung  ra  các  thi t  b  Pre-N s  d ngư ế ị ử ụ  



chu n do chính h  đ  xu t và tuyên b  r ng có th  nâng c p lên chu n 802.11n khiẩ ọ ề ấ ố ằ ể ấ ẩ  
chu n  này  đ c  công  nh n.ẩ ượ ậ

KI M  SOÁT  L U  THÔNG  KHÔNG  DÂYỂ Ư
Trong khi đó, hai chu n m i khác s  s m xu t hi n là 802.11e và 802.11i,  chúngẩ ớ ẽ ớ ấ ệ  
đ c thi t k  đ  c i ti n các m ng chu n 802.11g hi n t i. Chu n 802.11e cho phépượ ế ế ể ả ế ạ ẩ ệ ạ ẩ  
phân các m c đ  u tiên l u thông đ  các d  li u c n th i gian th c (nh  các lu ngứ ộ ư ư ể ữ ệ ầ ờ ự ư ồ  
tín hi u hình hay cu c g i VoIP) s  đ c truy n tr c các d  li u kém quan tr ng h nệ ộ ọ ẽ ượ ề ướ ữ ệ ọ ơ  
(nh  e-mail ho c trang web). M t s  s n ph m s  d ng m t ph n c a chu n này (g iư ặ ộ ố ả ẩ ử ụ ộ ầ ủ ẩ ọ  
là  WMM  -  Wi-Fi  Multimedia)  s  b t  đ u  xu t  hi n  vào  cu i  năm  nay.  ẽ ắ ầ ấ ệ ố
Chu n 802.11i tăng kh  năng b o m t c a m ng b ng cách thêm mã hóa và các đi uẩ ả ả ậ ủ ạ ằ ề  
khi n truy c p;  các s n ph m s  d ng m t ph n c a chu n này (g i là WPA2 -ể ậ ả ẩ ử ụ ộ ầ ủ ẩ ọ  
Wireless Protected Access 2) s  xu t hi n vào kho ng cu i năm nay. H u h t cácẽ ấ ệ ả ố ầ ế  
router  hi n t i  s  nâng c p đ c lên chu n m i, nhi u hãng cho bi t  đang có kệ ạ ẽ ấ ượ ẩ ớ ề ế ế 
ho ch cung c p phiên b n nâng c p lên WPA2 cho các s n ph m chu n 802.11g cũạ ấ ả ấ ả ẩ ẩ  
c a h . G n đây, Hi p H i Wi-Fi (www.wi-fi.org) thông báo đang th  nghi m đ  c pủ ọ ầ ệ ộ ử ệ ể ấ  
ch ng nh n kh  năng t ng thích c a các s n ph m chu n WMM và WPA2, t ng tứ ậ ả ươ ủ ả ẩ ẩ ươ ự 
nh  cách đánh giá và c p ch ng nh n tính t ng thích c a các s n ph m 802.11g.ư ấ ứ ậ ươ ủ ả ẩ

X  lý  s  c  m ngử ự ố ạ

N u máy tính d ng nh  không th  nh n ra router, ho c n u b n không th  k t n iế ườ ư ể ậ ặ ế ạ ể ế ố  
Internet, nh ng b c g  r i căn b n sau có th  giúp kh c ph c s  c  tr c khi g iữ ướ ỡ ố ả ể ắ ụ ự ố ướ ọ  
nhà  s n  xu t  h  tr .ả ấ ỗ ợ

B c th  nh t c n làm đ i v i b t kỳ m ng nào ho t đ ng 'ch p ch n' là cách ly vùngướ ứ ấ ầ ố ớ ấ ạ ạ ộ ậ ờ  
có s  c . Card m ng và router ph i có cùng 'SSID', cùng ch  đ  mã hoá (WEP ho cự ố ạ ả ế ộ ặ  
WPA), và cùng khoá mã hoá - m t trong ba đi u ki n này không th a thì b n khôngộ ề ệ ỏ ạ  
k t n i đ c. N u có th , th  k t n i m t máy tính v i router b ng cáp m ng. N uế ố ượ ế ể ử ế ố ộ ớ ằ ạ ế  
b n có th  truy c p đ c giao di n qu n lý router qua k t n i có dây, nh ng l i khôngạ ể ậ ượ ệ ả ế ố ư ạ  
đ c qua k t n i không dây, b n c n ki m tra l i trình đi u khi n card m ng đã đ cượ ế ố ạ ầ ể ạ ề ể ạ ượ  
cài đ t đúng ch a. Th ng ph n m m đi kèm v i card m ng có ch  đ  ki m tra.ặ ư ườ ầ ề ớ ạ ế ộ ể

B n cũng ph i đ m b o card m ng và router  t ng thích.  Các router  802.11g khiạ ả ả ả ạ ươ  
đ c thi t l p ch  ho t đ ng ch  đ  g s  không th  giao ti p đ c v i card m ngượ ế ậ ỉ ạ ộ ế ộ ẽ ể ế ượ ớ ạ  
chu n 802.11b ho c khi  ch  đ  tăng t c (Super G), router  cũng không làm vi cẩ ặ ở ế ộ ố ệ  
đ c  v i  card  m ng  chu n  802.11g  bình  th ng.ượ ớ ạ ẩ ườ



Ngoài ra, đ  tăng c ng b o m t, router cũng có th  đ c thi t l p saoo cho ch  cácể ườ ả ậ ể ượ ế ậ ỉ  
card m ng có đ a ch  MAC đã đ c khai báo tr c m i có th  k t n i, cũng nh  ph mạ ị ỉ ượ ướ ớ ể ế ố ư ạ  
vi  b o  m t.  Ki m  tra  xem  card  m ng  có  trong  danh  sách  này  không.ả ậ ể ạ

N u k t n i không dây đ n router đ c nh ng l i không duy t đ c Internet, nghía làế ế ố ế ượ ư ạ ệ ượ  
card m ng c a b n làm vi c t t,  v n đ  n m  router.  Hãy ki m tra l i  c u hìnhạ ủ ạ ệ ố ấ ề ằ ở ể ạ ấ  
router. Ch y l i ti n ích thi t l p, ki m tra ch  đ  (nh  PPPoE ho c DHCP, tùy thu cạ ạ ệ ế ậ ể ế ộ ư ặ ộ  
vào ISP, xem thêm bài vi t ADSL cũng trong s  này), tên và m t kh u đăng nh p.ế ố ậ ẩ ậ  
Các thông s  này do nhà cung c p d ch v  k t  n i  băng r ng cung c p.  M t  số ấ ị ụ ế ố ộ ấ ộ ố 
modem băng r ng 'ghi nh ' đ a ch  MAC c a máy tính đ u tiên dùng đ  thi t l p k tộ ớ ị ỉ ủ ầ ể ế ậ ế  
n i, vì v y có th  b n c n đ n tính năng MAC 'clone' (hay MAC Spoofing) đ  đánh l aố ậ ể ạ ầ ế ể ừ  
modem băng r ng là nó đang k t n i đ n máy tính, dù th t s  đang k t n i v i router.ộ ế ố ế ậ ự ế ố ớ

Ki m tra cáp k t n i gi a modem băng r ng và router, đèn LED hi n th  tr ng thái c aể ế ố ữ ộ ể ị ạ ủ  
k t n i này. N u đèn LED này t t thì có th  dây cáp có v n đ , ho c cũng có th  b nế ố ế ắ ể ấ ề ặ ể ạ  
đang dùng dây cáp chéo (crossover). M t vài router có kèm theo cáp chéo đ  s  d ngộ ể ử ụ  
trong khi thi t l p, nh ng cáp chéo không dùng đ  k t n i router và modem băngế ậ ư ể ế ố  
r ng,  mà  ph i  dùng  cáp  th ng.ộ ả ườ
N u b  r t m ng ho c m t k t n i Internet, ki m tra xem b n có đang dùng 'firmware'ế ị ớ ạ ặ ấ ế ố ể ạ  
m i  nh t  cho c  router  và card m ng không.  Các nhà cung c p Wi-Fi  phát  hànhớ ấ ả ạ ấ  
th ng  xuyên  b n  c p  nh t  đ  s a  l i  và  thêm  các  tính  năng  m i.ườ ả ậ ậ ể ử ỗ ớ

Và cu i cùng, m t đi u c n nh  là ph i th ng xuyên c p nh t các b n s a l i c aố ộ ề ầ ớ ả ườ ậ ậ ả ử ỗ ủ  
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Mang khong day 

K t  n i  m ng  không  dây  đang  d n  trế ố ạ ầ ở 
thành m t xu th  hi n đ i, th i th ng bên c nh các lo i hình k t n i m ng truy nộ ế ệ ạ ờ ượ ạ ạ ế ố ạ ề  
th ng dùng dây cáp. Ch t l ng tin c y, ho t đ ng n đ nh, th  t c cài đ t đ n gi n,ố ấ ượ ậ ạ ộ ổ ị ủ ụ ặ ơ ả  
giá c  ph i chăng là nh ng y u t  đ c tr ng ch ng t  k t n i không dây đã s n sàngả ả ữ ế ố ặ ư ứ ỏ ế ố ẵ  
đáp ng m i nhu c u trao đ i thông tin khác nhau t  s n xu t, kinh doanh đ n nhuứ ọ ầ ổ ừ ả ấ ế  
c u gi i trí... Bài vi t này s  cung c p cho b n thông tin c n thi t đ  xây d ng m tầ ả ế ẽ ấ ạ ầ ế ể ự ộ  
m ng  máy  tính  không  dây.ạ

Chu n  công  ngh  không  dâyẩ ệ
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Công  ngh  m ng  không  dây  do  t  ch c  IEEE  xây  d ng  và  đ c t  ch c  Wi-Fiệ ạ ổ ứ ự ượ ổ ứ  
Alliance chính th c đ a vào s  d ng th ng nh t trên toàn th  gi i. Có 3 tiêu chu n:ứ ư ử ụ ố ấ ế ớ ẩ  
Chu n 802.11a, t c đ  truy n d n t i đa 54Mbps; Chu n 802.11b, t c đ  truy n d nẩ ố ộ ề ẫ ố ẩ ố ộ ề ẫ  
t i đa 11Mbps; Chu n 802.11g, t c đ  truy n d n t i đa 54Mbps (xem thêm b ng chố ẩ ố ộ ề ẫ ố ả ỉ 
tiêu  k  thu t  kèm  theo).  Đ c  tính  chung  c a  t ng  công  ngh  nh  sau:ỹ ậ ặ ủ ừ ệ ư

Chu n 802.11b có t c đ  truy n d n th p nh t (11Mbps) nh ng l i đ c dùng phẩ ố ộ ề ẫ ấ ấ ư ạ ượ ổ 
bi n trong các môi tr ng s n xu t, kinh doanh, d ch v  do chi phí mua s m thi t bế ườ ả ấ ị ụ ắ ế ị 
th p, t c đ  truy n d n đ  đáp ng các nhu c u trao đ i thông tin trên internet nhấ ố ộ ề ẫ ủ ứ ầ ổ ư 
duy t  web,  e-mail,  chat,  nh n  tin...ệ ắ

Chu n 802.11g có t c đ  truy n d n cao (54Mpbs), thích h p cho h  th ng m ng cóẩ ố ộ ề ẫ ợ ệ ố ạ  
l u l ng trao đ i d  li u cao, d  li u luân chuy n trong h  th ng là nh ng t p tin đư ượ ổ ữ ệ ữ ệ ể ệ ố ữ ậ ồ 
h a, âm thanh, phim nh có dung l ng l n. T n s  phát sóng vô tuy n c a chu nọ ả ượ ớ ầ ố ế ủ ẩ  
802.11g cùng t n s  v i chu n 802.11b (2,4GHz) nên h  th ng m ng chu n 802.11gầ ố ớ ẩ ệ ố ạ ẩ  
giao ti p t t v i các m ng máy tính đang s  d ng chu n 802.11b. Tuy nhiên theo th iế ố ớ ạ ử ụ ẩ ờ  
giá hi n nay, chi phí trang b  m t h  th ng k t n i không dây theo chu n 802.11g caoệ ị ộ ệ ố ế ố ẩ  
h n  30%  so  v i  chi  phí  cho  m t  h  không  dây  theo  chu n  802.11b.ơ ớ ộ ệ ẩ

Chu n 802.11a tuy có cùng t c đ  truy n d n nh  chu n 802.11g nh ng t n s  ho tẩ ố ộ ề ẫ ư ẩ ư ầ ố ạ  
đ ng cao nh t, 5GHz, băng thông l n nên ch a đ c nhi u kênh thông tin h n so v iộ ấ ớ ứ ượ ề ơ ớ  
hai chu n trên. Và cũng do có t n s  ho t đ ng cao h n t n s  ho t đ ng c a cácẩ ầ ố ạ ộ ơ ầ ố ạ ộ ủ  
thi t b  vi n thông dân d ng nh  đi n tho i 'm  b ng con', Bluetooth... nên h  th ngế ị ễ ụ ư ệ ạ ẹ ồ ệ ố  
m ng không dây s  d ng chu n 802.11a ít b  nh h ng do nhi u sóng. Nh ng đâyạ ử ụ ẩ ị ả ưở ễ ư  
cũng chính là nguyên nhân làm cho h  th ng dùng chu n này không t ng thích v iệ ố ẩ ươ ớ  
các  h  th ng  s  d ng  2  chu n  không  dây  còn  l i.ệ ố ử ụ ẩ ạ

Cách  ch n  mua  thi t  b  không  dâyọ ế ị

Thi t b  cho m ng không dây g m 2 lo i: card m ng không dây và b  ti p sóng/đi mế ị ạ ồ ạ ạ ộ ế ể  
truy c p (Access Point - AP). Card m ng không dây có 2 lo i: lo i l p ngoài (USB) vàậ ạ ạ ạ ắ  
lo i l p trong (PCI). Ch n mua lo i nào tuỳ thu c vào c u hình ph n c ng (khe c m,ạ ắ ọ ạ ộ ấ ầ ứ ắ  
c ng giao ti p) c a PC. Lo i l p trong giao ti p v i máy tính qua khe c m PCI trên boổ ế ủ ạ ắ ế ớ ắ  
m ch ch  nên th  t c l p ráp, cài đ t ph n m m cũng t ng t  nh  khi chúng ta l pạ ủ ủ ụ ắ ặ ầ ề ươ ự ư ắ  
card âm thanh, card m ng, card đi u khi n đĩa c ng... Lo i l p ngoài n i v i máy tínhạ ề ể ứ ạ ắ ố ớ  
thông qua c ng USB nên tháo ráp r t thu n ti n, thích h p v i nhi u lo i máy tínhổ ấ ậ ệ ợ ớ ề ạ  
khác nhau t  máy tính đ  bàn đ n máy xách tay, l i tránh đ c hi n t ng nhi u đi nừ ể ế ạ ượ ệ ượ ễ ệ  
t  do các thi t b  l p trong máy tính gây ra. C n l u ý n u PC dùng c ng USB 1.0 (t cừ ế ị ắ ầ ư ế ổ ố  
đ  truy n d  li u 12Mbps) thì ch  thích h p v i chu n 802.11b, n u dùng v i 2 chu nộ ề ữ ệ ỉ ợ ớ ẩ ế ớ ẩ  
còn  l i  thì  s  làm  ch m  t c  đ  truy n  d  li u.ạ ẽ ậ ố ộ ề ữ ệ

Th  t c đ  xây d ng m t m ng ngang hàng (peer-to-peer) không dây r t đ n gi n.ủ ụ ể ự ộ ạ ấ ơ ả  
Ch  c n trang b  cho m i máy tính m t card m ng không dây, b  sung ph n m mỉ ầ ị ỗ ộ ạ ổ ầ ề  
đi u khi n c a thi t b  là các máy tính trong m ng đã có th  trao đ i d  li u v i nhau.ề ể ủ ế ị ạ ể ổ ữ ệ ớ  
Nh ng n u mu n truy xu t đ c vào h  th ng m ng LAN/WAN s n có hay truy xu tư ế ố ấ ượ ệ ố ạ ẵ ấ  
internet thì ph i trang b  thêm thi t b  ti p sóng Access Point. Ch c năng chính c aả ị ế ị ế ứ ủ  
thi t b  này g m ti p nh n, trung chuy n tín hi u gi a các card m ng trong vùng phế ị ồ ế ậ ể ệ ữ ạ ủ 
sóng và là thi t b  chuy n ti p trung gian giúp card m ng không dây giao ti p v i hế ị ể ế ạ ế ớ ệ 



th ng m ng LAN/WAN (cũng có khi là modem) và internet. Tuy nhiên tùy theo quanố ạ  
đi m c a nhà s n xu t, yêu c u s  d ng và t o thu n ti n cho ng i qu n tr  m ng,ể ủ ả ấ ầ ử ụ ạ ậ ệ ườ ả ị ạ  
m t s  thi t b  Access Point có thêm m t vài ch c năng m ng khác nh : c ng truyộ ố ế ị ộ ứ ạ ư ổ  
nh p  (gateway),  b  d n  đ ng...  TGVT  A  s  tháng  4/2003,  5/2003,  8/2003  vàậ ộ ẫ ườ ố  
11/2003, có bài vi t gi i thi u m t s  lo i Access Point cùng các tính năng c a thi tế ớ ệ ộ ố ạ ủ ế  
b .ị

Xây  d ng  m ng  không  dâyự ạ

Hình 1: Ki m tra ch t l ng phát sóng c a k t n i không dây thông qua ti n ích kèmể ấ ượ ủ ế ố ệ  
theo  thi t  bế ị

Thi t l p m t m ng không dây không t n kém th i gian, công s c và ph c t p nhế ậ ộ ạ ố ờ ứ ứ ạ ư 
các h  th ng m ng truy n th ng khác, đôi khi không quá m t gi  đ ng h  lao đ ng làệ ố ạ ề ố ộ ờ ồ ồ ộ  
có th  hình thành m t h  th ng m ng không dây. Th c t  cho th y, đa s  các s  c ,ể ộ ệ ố ạ ự ế ấ ố ự ố  
tr c tr c x y ra trong h  th ng m ng không dây là do ph n m m đi u khi n thi t bụ ặ ả ệ ố ạ ầ ề ề ể ế ị 
có l i nên c n u tiên s  d ng các trình đi u khi n thi t b  m i nh t do nhà s n xu tỗ ầ ư ử ụ ề ể ế ị ớ ấ ả ấ  
thi t b  cung c p, c p nh t hay t i v  t  internet. N u h  th ng đang s  d ng h  đi uế ị ấ ậ ậ ả ề ừ ế ệ ố ử ụ ệ ề  
hành Windows XP thì cũng nên cài đ t b n Service Pack m i nh t do Microsoft phátặ ả ớ ấ  
hành.

Khi l p đ t thi t b , nên b  trí các b  ti p sóng (AP)  nh ng v  trí trên cao, tránh bắ ặ ế ị ố ộ ế ở ữ ị ị 
che khu t b i các v t c n càng nhi u càng t t. Các lo i v t li u xây d ng, trang trí n iấ ở ậ ả ề ố ạ ậ ệ ự ộ  
th t nh : gi y dán t ng ph  kim lo i, h  th ng dây d n đi n chi u sáng, cây c nh...ấ ư ấ ườ ủ ạ ệ ố ẫ ệ ế ả  
cũng có th  làm suy gi m tín hi u c a AP. Nh  d ng các c n anten c a AP th ng gócể ả ệ ủ ớ ự ầ ủ ẳ  
900. N u s  d ng chu n không dây 802.11b và 802.11g thì c n chú ý b  trí các APế ử ụ ẩ ầ ố  
n m xa các thi t  b  phát sóng đi n t  có kho ng t n s  trùng v i t n s  c a APằ ế ị ệ ừ ả ầ ố ớ ầ ố ủ  
(2,4GHz) nh  lò vi ba, đi n tho i 'm  b ng con', đ u thu phát Bluetooth... Khi thi côngư ệ ạ ẹ ồ ầ  
m ng nên di chuy n, b  trí AP t i nhi u v  trí l p đ t khác nhau nh m tìm ra v  trí l pạ ể ố ạ ề ị ắ ặ ằ ị ắ  
đ t  thi t  b  s  cho  ch t  l ng  tín  hi u  t t  nh t.ặ ế ị ẽ ấ ượ ệ ố ấ

Kho ng cách gi a card m ng không dây v i AP cũng nh h ng r t nhi u đ n t c đả ữ ạ ớ ả ưở ấ ề ế ố ộ 
truy n d n, càng xa AP thì t c đ  truy n d n càng gi m d n. Ví d  đ i v i các m ngề ẫ ố ộ ề ẫ ả ầ ụ ố ớ ạ  
không dây chu n 802.11b thì t c đ  suy gi m d n t ng m c, m c sau b ng ½ so v iẩ ố ộ ả ầ ừ ứ ứ ằ ớ  
m c tr c (11Mbps xu ng 5,5Mbps xu ng 2Mbps...). Đa s  các ph n m m ti n ích điứ ướ ố ố ố ầ ề ệ  
kèm card m ng không dây và AP có ch c năng hi n th  t c đ  truy n d n c a m ng.ạ ứ ể ị ố ộ ề ẫ ủ ạ

N u không gian làm vi c v t quá bán kính ph  sóng c a AP hi n có thì chúng taế ệ ượ ủ ủ ệ  
ph i mua thêm b  khuy ch đ i (repeater) đ  nâng công su t phát sóng cũng nh  bánả ộ ế ạ ể ấ ư  
kính  vùng  ph  sóng  c a  AP.  ủ ủ

Sau  đó  ti n  hành  th  t c  c u  hình  ph n  m m  cho  h  th ng  m ng,  c  th  là:ế ủ ụ ấ ầ ề ệ ố ạ ụ ể

S  d ng đ a ch  IP c  đ nh hay t  đ ng: N u h  th ng m ng không dây đang xâyử ụ ị ỉ ố ị ự ộ ế ệ ố ạ  



d ng có truy c p internet thì c n liên h  v i nhà cung c p k t n i internet (ISP) đự ậ ầ ệ ớ ấ ế ố ể 
đ c cung c p đ a ch  IP và h ng d n cách cài đ t cho card m ng không dây.ượ ấ ị ỉ ướ ẫ ặ ạ

S  d ng d ch v  DHCP: Cũng nh  v i m ng máy tính thông th ng, nên sử ụ ị ụ ư ớ ạ ườ ử 
d ng d ch v  DHCP đ  h  th ng t  đ ng cung c p đ a ch  IP cho t t c  các thi t bụ ị ụ ể ệ ố ự ộ ấ ị ỉ ấ ả ế ị 
m ng tham gia trong m ng. Làm nh  v y s  ti t ki m r t nhi u cônạ ạ ư ậ ẽ ế ệ ấ ề g s c cho ng iứ ườ  
qu n tr  m ng.ả ị ạ

SSID:  T ng  t  nh  khái  ni m  tên  mi n  trong  internet,  SSID  (Service  Setươ ự ư ệ ề  
Identifier) là chu i ký t  đ i di n cho m t h  th ng m ng không dây. T t c  các thi tỗ ự ạ ệ ộ ệ ố ạ ấ ả ế  
b  m ng (Access Point, card m ng không dây...) c a m t h  th ng m ng không dâyị ạ ạ ủ ộ ệ ố ạ  
ph i đ c khai báo chung m t s  SSID thì m i làm vi c đ c v i nhau. Th ng thìả ượ ộ ố ớ ệ ượ ớ ườ  
ng i qu n tr  m ng s  khai báo cho toàn b  h  th ng m t tên m ng, nh ng chínhườ ả ị ạ ẽ ộ ệ ố ộ ạ ư  
chu i SSID này là k  h  giúp các hacker phán đoán lo i thi t b  m ng đang s  d ngỗ ẽ ở ạ ế ị ạ ử ụ  
trong h  th ng đ  tìm cách truyệ ố ể  c p vào đó b t h p pháp. ậ ấ ợ

Hình 2: Tìm m ng hi n di n trong vùng ph  sóng b ng công ạ ệ ệ ủ ằ c  Wireless Zeroụ  
c a Windows XPủ

Kênh thông tin: Băng thông c a chu n 802.11b và 802.11g cho phép xây d ngủ ẩ ự  
14 kênh khác nhau đ  truy n d n thông tin nh ng hi n nay ng i ta th ng dùng m tể ề ẫ ư ệ ườ ườ ộ  
trong các kênh đánh s  t  1 đ n 11, và tránh dùng l n l n các kênh 1, 6 và 11 đố ừ ế ẫ ộ ể 
nâng ch t l ng sóng tín hi u.ấ ượ ệ

Ti p đ n ti n hành cài đ t và c u hình ph n m m đi u khi n card m ng khôngế ế ế ặ ấ ầ ề ề ể ạ  
dây. Có 2 ch  đ  cài đ t: Ch  đ  Infrastructure n u dùng thi t b  ti p sóng (Accessế ộ ặ ế ộ ế ế ị ế  
Point), b  d n đ ng (router), nh  khai báo SSID và kênh thông tin; Ch  đ  Ad hocộ ẫ ườ ớ ế ộ  
dành cho ch  đ  m ng ngang hàng. Sau khi b  sung ph n m m đi u khi n, n u máyế ộ ạ ổ ầ ề ề ể ế  
tính ch y h  đi u hành Windows XP thì ch c năng qu n tr  m ng không dây có tênạ ệ ề ứ ả ị ạ  
Wireless Zero Configuration (WZC) s  đ c kích ho t, thông qua ch c năng này (bi uẽ ượ ạ ứ ể  
t ng n m trong khay h  th ng) chúng ta s  bi t đ c danh sách các m ng khôngượ ằ ệ ố ẽ ế ượ ạ  
dây đang hi n di n xung quanh máy tính (có card m ng không dây). Nh n kép ch nệ ệ ạ ấ ọ  
vào m t m ng không dây trong danh sách đ  th c hi nộ ạ ể ự ệ  th  t c k t n i vào m ng đó. ủ ụ ế ố ạ
Theo quy đ nh chung, danh sách các m ng không dây hi n di n xung quanh máy tínhị ạ ệ ệ  
s  đ c phân thành 2 lo i: Available networks ch a danh sách t t c  các m ng khôngẽ ượ ạ ứ ấ ả ạ  
dây máy tính có th  k t n i đ c; Preferred networks là danh sách t t c  các m ngể ế ố ượ ấ ả ạ  
không dây mà WZC c a Windows XP, x p th  t  u tiên t  cao xu ng th p, s  tủ ế ứ ự ư ừ ố ấ ẽ ự 
đ ng th c hi n th  t c k t n i m ng. Hai danh sách này n m trong c a s  Propertiesộ ự ệ ủ ụ ế ố ạ ằ ử ổ  
c a ti n ích c u hình card m ng không dây, th  t c kh i đ ng c a s  này nh  sau:ủ ệ ấ ạ ủ ụ ở ộ ử ổ ư  
Nh n chu t ph i vào bi u t ng có nhãn My Network Places, ch n menu Propertiesấ ộ ả ể ượ ọ  
r i menu Wirelessồ  Networks. 
B o m t h  th ng: ngăả ậ ệ ố n ng a s  tò mò không c n thi từ ự ầ ế
Hình 3: C a sử ổ c u hình card m ng không dâyấ ạ
Đ  h  th ng ho t đ ng an toàn và b o m t thông tin trong h  th ng n i b , b n nênể ệ ố ạ ộ ả ậ ệ ố ộ ộ ạ  
tuân th  m t s  quy đ nh sau:ủ ộ ố ị
S  d ng m t kh u: Không nên dùng m t kh u truy c p h  th ng ch  là kho ng tr ngử ụ ậ ẩ ậ ẩ ậ ệ ố ỉ ả ắ  
hay do phần m m thi t b  t  đ ng t o ra.ề ế ị ự ộ ạ
Không cung c p s  đ nh danh SSID: Theo m c đ nh, AP t  đ ng cung c p thông tinấ ố ị ặ ị ự ộ ấ  
s  đ nh danh SSID c a h  th ng m ng cho t t c  các thi t b  n m trong bán kính phố ị ủ ệ ố ạ ấ ả ế ị ằ ủ 
sóng c a nó khi có yêu c u. Đi u này giúp cho ng i s  d ng máy tính có đ y đủ ầ ề ườ ử ụ ầ ủ 
thông tin đ  tham gia vào m ng, nh ng l i là nh c đi m b  các hacker l i d ng để ạ ư ạ ượ ể ị ợ ụ ể 
thâm nh p b t h p pháp, vì v y đ i v i các m ng c c b  c n vô hi u hóa ch c năngậ ấ ợ ậ ố ớ ạ ụ ộ ầ ệ ứ  
này đ  m ng ể ạ ho t đ ng an toàn h n.ạ ộ ơ
Ch  cho phép các thi t b  có đ a ch  MAC nh t đ nh đ c tham gia vào h  th ng: T tỉ ế ị ị ỉ ấ ị ượ ệ ố ấ  
c  các thi t b  n i m ng đ u có m t chu i 12 ký t  duy nh t dùng làm s  đ nh danhả ế ị ố ạ ề ộ ỗ ự ấ ố ị  
cho t ng thi t b , t  chuyên môn g i là đ a ch  MAC (Media Access Control). Đ  hừ ế ị ừ ọ ị ỉ ể ệ 



th ng ho t đ ng an toàn h n, ch  nh ng thi t b  n i m ng có s  đăng ký MAC nh tố ạ ộ ơ ỉ ữ ế ị ố ạ ố ấ  
đ nh m i đ c quy n truy c p vào h  th ng. Danh sách đ a ch  MAC các thi t b  n iị ớ ượ ề ậ ệ ố ị ỉ ế ị ố  
m ng không dây s  d ng trong h  th ng m ng đ c khai báo thông qua ph n m mạ ử ụ ệ ố ạ ượ ầ ề  
qu n tr  Access Point. Trong Windows XP hay 2000, th  t c xác đ nh đ a ch  MAC c aả ị ủ ụ ị ị ỉ ủ  
thi t b  m ng nh  sau: Nh n chu t vào Start->Run, nh p vào dòng l nh cmd r i nh nế ị ạ ư ấ ộ ậ ệ ồ ấ  
phím OK. Trong c a s  DOS c a ti n ích cmd, nh p vào dòng l nh ipconfig /all (l u ýử ổ ủ ệ ậ ệ ư  
gi a ipconfig và /all có kho ng tr ng phân cách) r i nh n phím Enter. Sau d u ':' c aữ ả ố ố ấ ấ ủ  
dòng  thông  báo  Physical  Address  chính  là  đ a  ch  MAC  c a  thi t  b  m ng.  V iị ỉ ủ ế ị ạ ớ  
Windows 98/Me ch  c n nh p câu l nh winipconfig vào trong c a s  c a l nh Run,ỉ ầ ậ ệ ử ổ ủ ệ  
đ a ch  MAC s  n m trên dòng thông ị ỉ ẽ ằ báo có nhãn 'Adapter Address'.
Áp  d ng  tiêu  chu n  b o  m t  WPA  ho c  WEP  cho  h  th ng:  WEP  (Wirelessụ ẩ ả ậ ặ ệ ố  
Encryption Protocol) và WPA (Wi-Fi Protected Access) là các công ngh  b o m t hệ ả ậ ệ 
th ng m ng không dây. Tuy nhiên hi n nay các hacker đã tìm ra cách th c vô hi uố ạ ệ ứ ệ  
hóa ch  đ  b o m t WEP nên c n u tiên s  d ng chu n WPA đ  b o m t cho hế ộ ả ậ ầ ư ử ụ ẩ ể ả ậ ệ 
th ng. N u h  th ng c a b n hi n đang áp d ng chu n WEP thì nên liên h  v i nhàố ế ệ ố ủ ạ ệ ụ ẩ ệ ớ  
s n xu t đ  đ c h ng d n ả ấ ể ượ ướ ẫ chuy n sang s  d ng chu n WPA.ể ử ụ ẩ
T t  ch  đ  dùng  chung  t p  tin  c a  Windows:  Kh i  đ ng  ph n  m m  Windowsắ ế ộ ậ ủ ở ộ ầ ề  
Explorer. Nh n chu t ph i vào t ng bi u t ng đ i di n cho các  đĩa trong máy tínhấ ộ ả ừ ể ượ ạ ệ ổ  
c a b n r i ch n menu có nhãn Sharing and Security (Windows XP) ho c Sharingủ ạ ồ ọ ặ  
(các phiên b n Windows 9x, NT). B  đánh d u ch n t i m c có nhãn 'Sharing thisả ỏ ấ ọ ạ ụ  
folder on the network'.hác. G n đây xu t hi n khái ni m intranet, m t t  "tai h i" v nầ ấ ệ ệ ộ ừ ạ ẫ  
gây  nh m l n cho  nh ng ng i  ch  v a m i  làm quen  v i  nh ng thu t  ng  c aầ ẫ ữ ườ ỉ ừ ớ ớ ữ ậ ữ ủ  
Internet.), d ch v  này s  v n còn  nhi u n i, s  đ c s  hóa hoàn toàn, k  c  ti ngị ụ ẽ ẫ ở ề ơ ẽ ượ ố ể ả ế  
nói.
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